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	Năng lượng nguyên tử
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	Năng lượng nguyên tử Việt Nam
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	Khoa học và Công nghệ
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	Extract, Transform, Load – Trích xuất, Chuyển đổi, Tải
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	Extract, Load, Transform – Trích xuất, Tải, Chuyển đổi
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	Tổ chức cán bộ
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	Cơ sở dữ liệu

	CSDLQG
	Cơ sở dữ liệu quốc gia
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	Căn cước công dân
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1. [bookmark: _Toc176547467]Lý do chọn đề tài
	Hiện nay, trước bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và xu thế chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, rộng khắp trong mọi mặt của nền kinh tế - xã hội tại Việt Nam nói riêng và trên cả thế giới nói chung. Để tiến hành triển khai nhiệm vụ quan trọng này, Ngày 25/6/2020 Thủ tướng chính phủ đã ra Quyết định 893/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước [1]. Tại Quyết định này nêu rõ quan điểm, mục tiêu, và yêu cầu đối với hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia do Bộ Nội Vụ khai thác, quản lý và sử dụng.
	Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (tên tiếng Anh: Vietnam Atomic Energy Institute, tên viết tắt là VINATOM là tổ chức sự nghiệp khoa học hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Cơ cấu tổ chức của Viện hiện nay gồm 03 đơn vị chức năng, 03 viện nghiên cứu, 05 trung tâm nghiên cứu tổng cộng hơn 800 cán bộ đang làm việc. Đặc thù công việc yêu cầu Viện phải thường xuyên triển khai rà soát, tổng hợp, thống kê dữ liệu về công chức, viên chức tại đơn vị để có thể tạo được các báo cáo, văn bản liên quan đến yếu tố con người tại Viện. Do vậy có rất nhiều dữ liệu liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (hồ sơ cán bộ, tuyển dụng, lương, chế độ chính sách, tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, vv...) cần phải rà soát và tổng hợp. Tuy nhiên, khi tiến hành đưa ra các văn bản, báo cáo này, Viện thường xuyên phải cập nhật lại các dữ liệu từ các nguồn khác nhau, sau đó tiến hành tinh chỉnh lại dữ liệu, đưa về cùng một định dạng thống nhất, sau đó xử lý thông tin để có thể sử dụng vào từng văn bản cụ thể. Việc này không chỉ rất mất thời gian và công sức, mà việc sai sót do yếu tố con người và dữ liệu không nhất quán là hoàn toàn không thể tránh khỏi.
	Theo Kế hoạch 141/KH-BCĐTKNQ18 ngày 06/12/2024 của Ban Chỉ đạo về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về Kế hoạch định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ có nêu về định hướng cơ cấu, sắp xếp và hợp nhất 14 bộ, cơ quan ngang Bộ. Cụ thể theo Kế hoạch, “Hợp nhất Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực hiện đang giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ. Sau hợp nhất Bộ mới có tên là Bộ Khoa học và Công nghệ”. Chính vì thế nên số lượng cơ sở dữ liệu của cả hai Bộ ngành sau sát nhập bị nhân lên, chồng chéo và khiến việc truy xuất và quản lý dữ liệu phức tạp hơn.
	Trên thực tế thì Cơ sở dữ liệu về viên chức và người lao động tại Viện Năng lượng nguyên tử hiện đang rất chồng chéo và rời rạc nguyên do từ việc sáp nhập Bộ, ngành nên vô hình chung phát sinh nhiều cơ sở dữ liệu về cán bộ, dẫn đến dữ liệu không chính xác và phức tạp trong quá trình cập nhật và khai thác. Chính vì lý do thực tế cấp thiết này, học viên đề xuất đưa ra giải pháp Tích hợp dữ liệu – Data Integration để kết hợp các dữ liệu không đồng nhất từ nhiều nguồn khác nhau thành một tập hợp dữ liệu thống nhất. Điều này sẽ cho phép công tác khai thác dữ liệu từ nhiều nguồn hiện hữu một cách dễ dàng và hiệu quả, chính xác.
	Xuất phát từ những vấn đề nêu trên học viên đã chọn đề tài “Tích hợp dữ liệu cho hệ thống quản lý cán bộ, viên chức của Viện Năng lượng nguyên tử”
Bố cục của luận văn này kết cấu gồm 3 chương, đi từ việc trình bày lý thuyết, đặc thù công việc đến thực tiễn cách tiếp cận vấn đề và triển khai công cụ phần mềm, cụ thể như sau:
· Phần mở đầu
· Phần nội dung luận văn gồm:
Chương 1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
- Giới thiệu về Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
- Giới thiệu về Hệ thống quản lý công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước Việt Nam
- Giới thiệu về các hệ thống quản lý cán bộ đã được triển khai tại đơn vị
Chương 2. Các kỹ thuật tích hợp dữ liệu
- Cách tiếp cận vấn đề xử lý dữ liệu 
- Lý thuyết về Tích hợp dữ liệu
- Các kỹ thuật tích hợp dữ liệu
- Đề xuất công nghệ áp dụng
Chương 3. Triển khai áp dụng, thử nghiệm, đánh giá
2. [bookmark: _Toc176547469]Mục đích nghiên cứu:
Mục đích chính của luận văn là nghiên cứu về cách thức quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, viên chức và người lao động tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trong bối cảnh đất nước đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Học viên muốn thông qua luân văn này trình bày cụ thể tình huống thực tế về bài toán quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu về cán bộ và người lao động tại đơn vị trước và sau sáp nhập cơ quan chủ quản là Bộ Khoa học và Công nghệ.
Mục tiêu tiếp theo của Luận văn sẽ tìm hiểu lý thuyết và các công trình nghiên cứu về Data Integration và Data Warehouse nhằm giải quyết bài toán được đặt ra cho hệ thống dữ liệu về quản lý cán bộ, viên chức và người lao động tại Viện NLNTVN. Từ đó tiến tới giới thiệu về các phương pháp tích hợp dữ liệu phổ biến hiện hành. 
Cuối cùng, mục tiêu chủ đạo của nghiên cứu là đưa ra một mô hình tích hợp dữ liệu phù hợp để áp dụng vào hệ thống quản lý dữ liệu về viên chức và người lao động hiện hành nhằm thoả mãn và giải quyết các khó khăn và vướng mắc hiện có. Ngoài ra nghiên cứu cũng đưa ra các ví dụ trực quan như hình ảnh, biểu đồ và mô phỏng các thao tác, hướng dẫn, dễ đọc và dễ hiểu cho cán bộ thực hiện công tác chuyên môn.
Nghiên cứu này hướng tới có thể góp phần hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện hành và được triển khai thử nghiệm thực tế tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, tiến tới trong Bộ KH&CN.
3. [bookmark: _Toc176547470]Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Luận văn tập trung nghiên cứu về lý thuyết Tích hợp dữ liệu, các cách thức triển khai tích hợp dữ liệu và nhu cầu thực tế về việc áp dụng kỹ thuật Data Intergration trong hệ thống dữ liệu về quản lý cán bộ, viên chức và người lao động tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.
- Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài: Để đảm bảo tính khả thi và thực tế của luận văn, tác giả tập trung vào các phương pháp và cách triển khai tích hợp dữ liệu ngắn gọn, phù hợp với kinh phí và thân thiện với người dùng nhất đồng thời bám sát vào các nhu cầu thực tế tại đơn vị áp dụng là Viện Năng lượng nguyên tử.
4. [bookmark: _Toc176547471]Phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận:
- Nghiên cứu lý thuyết: Luận văn lấy lý thuyết Tích hợp dữ liệu làm nền tảng và được định hình xuyên suốt trong toàn bộ nghiên cứu. Tiến tới tiến hành việc nghiên cứu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan đến dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Nghiên cứu tài liệu, bài báo về Data Integration và Data Warehouse. Các phương pháp Tích hợp dữ liệu, các mô hình triển khai Tích hợp dữ liệu.
- Nghiên cứu thực tiễn: Từ nền tảng lý thuyết được nghiên cứu, Luận văn tiếp tục nghiên cứu các cách thức đưa phương pháp Tích hợp dữ liệu và thử nghiệm trên một số cơ sở dữ liệu được xây dựng nhằm mô phỏng lại hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam nhằm giải quyết các khó khăn, rào cản hiện hữu.
- Cách tiếp cận nghiên cứu: Dựa trên cơ sở các kiến thức đã được trang bị trong quá trình học tập, nghiên cứu, đề xuất xây dựng, thiết kế tích hợp dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam phù hợp, thích ứng với yêu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật có liên quan. Từ đó tiến tới áp dụng vào thực tế với cơ sở dữ liệu về công chức, viên chức và người lao động tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Song song với đó là học hỏi, khảo sát và phản hồi lại ý kiến của các cán bộ, đồng nghiệp có liên quan đến công tác khai thác và sử dụng hệ thống quản lý cán bộ nhằm cải thiện và hiệu chỉnh mô hình Tích hợp dữ liệu sao cho thân thiện, hiệu quả, kinh tế và có tính ứng dụng cao.
[bookmark: _Toc176547474]Kết quả dự kiến thu được:
- Tóm tắt các nghiên cứu và lý thuyết liên quan đến Tích hợp dữ liệu và các mô hình triển khai Tích hợp dữ liệu hiện hành.
- Xây dựng phương án tích hợp dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, có khả năng tổng hợp dữ liệu từ nhiều dạng, nhiều nguồn, lưu trữ dữ liệu tổ chức cán bộ một cách chính xác, hiệu quả, bảo mật quyền riêng tư, hiển thị dữ liệu đúng với yêu cầu truy xuất, dễ dàng sử dụng thông tin. Đảm bảo đáp ứng yêu cầu dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.
[bookmark: _Toc174196088][bookmark: _Toc176547475]- Khả năng và địa chỉ ứng dụng: Có khả năng ứng dụng trong Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, giúp giảm thiểu rất nhiều các công tác nhập, xuất dữ liệu đối với từng cá nhân cán bộ, viên chức và người lao động tại đơn vị. Đặt nền móng cho bài toán tích hợp dữ liệu để ứng dụng vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Khoa học và Công nghệ về công chức, viên chức và người lao động
[bookmark: _Toc174196089][bookmark: _Toc176547476]- Dự kiến hiệu quả mang lại: Giúp nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức cán bộ, có khả năng kết nối với trục liên thông kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ (của Bộ KH&CN) đảm bảo yêu cầu về bảo mật và an toàn thông tin, giúp tiết kiệm thời gian tra cứu và giảm bớt yêu cầu về lưu trữ.



[bookmark: _Toc221200252]CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Tích hợp dữ liệu hay còn được biết đến là Data Integration là một khái niệm quan trọng trong việc giải quyết bài toán quản lý và khai thác dữ liệu trong thời đại 4.0. Nó đóng vai trò trung tâm và nền móng không thể thiếu trong việc giải quyết các thách thức trong việc quản lý, khai thác và phân tích Dữ liệu lớn (Big Data). Quá trình này rất quan trọng vì Big Data thường đến từ các nguồn dữ liệu đa dạng, có khối lượng lớn và đòi hỏi tốc độ cao. Chính vì vậy thách thức đặt ra trong việc xử lý dữ liệu Big Data đỏi hỏi các cơ sở dữ liệu phải được gom lại để xử lý hiệu quả và Tích hợp dữ liệu là kỹ thuật hoàn hảo để giải quyết vấn đề đó. Hiện tại có ba hướng giải pháp chính cho bài toán quản lý và khai thác dữ liệu hiệu quả hiện nay thường được sử dụng là Tích hợp dữ liệu (Data Integration), Hợp nhất dữ liệu (Data Consolidation) và Tổng hợp dữ liệu (Data Aggregation) tuỳ vào nhu cầu sử dụng và trường hợp sử dụng mà người dùng có thể chọn phương án thích hợp. Tuy nhiên, để có thể thực hiện việc Data Consolidation hay Data Aggregation thì điều kiện tiên quyết là dữ liệu cần phải được Tích hợp, nên có thể coi việc Tích hợp dữ liệu là nền móng căn bản và quan trọng nhất trong bài toán quản lý dữ liệu. Từ đó học viên tiến hành nghiên cứu về bài toán Tích hợp dữ liệu. “Tích hợp dữ liệu là vấn đề kết hợp dữ liệu tại nhiều nguồn và cho phép người dùng có một cách nhìn hợp nhất với những dữ liệu đó” [3].
Nghiên cứu và tìm hiểu lý thuyết về Tích hợp dữ liệu – Data Intergration, các kỹ thuật tích hợp dữ liệu, các công cụ liên quan để thực hiện việc tích hợp dữ liệu để qua đó nghiên cứu đề xuất phương án giải quyết bài toán “Tích hợp dữ liệu cho hệ thống quản lý cán bộ, viên chức của Viện Năng lượng nguyên tử”.
Nghiên cứu xây dựng và đề xuất phương án Tích hợp dữ liệu nhằm giải quyết bài toán về khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu cán bộ, viên chức, người lao động tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam sau sáp nhập.
[bookmark: _Toc221200253]1.1. Cách tiếp cận vấn đề quản lý và khai thác dữ liệu
Trong bối cảnh các cơ sở dữ liệu ngày một lớn và phân hóa một cách dàn trải trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng ở trên thì việc quản lý và khai thác dữ liệu là yêu cầu vô cùng cấp thiết. Cùng với nhu cầu phát triển của con người, việc công nghệ phát triển để phục vụ nhân loại là tất yếu. Tuy nhiên, các cơ sở dữ liệu đi kèm theo nó liên tục được tạo mới, liên tục thay đổi và được hình thành từ nhiều nguồn luôn luôn là một mớ hỗn độn khiến các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu luôn đau đầu trong việc quản lý và khai thác chúng một cách hiệu quả. Để có thể khai thác, sử dụng và quản lý các cơ sở dữ liệu trên một cách khoa học và dễ hiểu nhất, các nhà khoa học đã nghiên cứu không ngừng và đề xuất nhiều giải pháp nhằm giải bài toán này. Trong đó ba hướng kỹ thuật, giải pháp chính cho bài toán quản lý và khai thác dữ liệu hiệu quả hiện nay thường được sử dụng là Tích hợp dữ liệu (Data Integration), Hợp nhất dữ liệu (Data Consolidation) và Tổng hợp dữ liệu (Data Aggregation) với mục tiêu cuối cùng là đưa ra một nguồn sự thật duy nhất (Single Source of Truth). Tuy nhiên trong ngữ cảnh rộng hơn thì thuật ngữ “Tích hợp dữ liệu” thường được dùng để chỉ toàn bộ các kỹ thuật trên và trong kỹ thuật quản trị dữ liệu nó ám chỉ quy trình bao trùm nhiều bước nhỏ bao gồm cả các bài toán về hợp nhất và tổng hợp dữ liệu.
[bookmark: _Toc221200254]1.1.1. Tích hợp dữ liệu (Data Integration)
Tích hợp dữ liệu hay Data Integration thường được sử dụng để đề cập đến quá trình kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, nhiều cơ sở dữ liệu, databasse khác nhau và rời rạc trở thành một thể thống nhất (thường là một cơ sở dữ liệu) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu đồng thời cung cấp khả năng truy xuất dữ liệu đồng bộ [3]. Cũng theo tác giả Lenzerini thì đây là bước nền tảng mang tính quyết định cho phép người dùng có thể khai thác thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, đây là một lĩnh vực nghiên cứu có tính chất quan trọng trong việc quản trị cơ sở dữ liệu. Ứng dụng điển hình của quá trình này là giúp giảm thiểu phân mảnh dữ liệu, hỗ trợ truy vấn và khai thác dữ liệu cụ thể trong các nền tảng Dữ liệu lớn (Big Data) như Kho dữ liệu (Data warehouse), Hồ dữ liệu (Data lake) hoặc các hệ thống Internet vạn vật (Internet of Things)…
[bookmark: _Toc221200255]1.1.2. Tổng hợp dữ liệu (Data Aggregation)
Tổng hợp dữ liệu hay Data Aggregation là thuật ngữ nhằm chỉ quá trình thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau hoặc nhiều hệ thống (thường là các cửa hàng, các công ty con, các đơn vị trực thuộc, các điểm có cùng một tiêu chuẩn và dạng dữ liệu) sau đó tiến hành gộp lại thành một dữ liệu mang tính tóm tắt tổng quan, thống nhất (thường là một báo cáo tổng hợp trung bình số liệu, tổng số liệu, giá trị thấp nhất và giá trị cao nhất trong các cơ sở dữ liệu) để giúp người dùng phân tích sâu hơn và hỗ trợ việc quản trị và sử dụng dữ liệu. Quá trình này giúp đơn hóa công tác thống kê, cung cấp một cái nhìn tổng thể cho người quản lý dữ liệu. Cách tiếp cận việc xử lý dữ liệu này giúp giảm thiểu đáng kể khối lượng dữ liệu cũng như thời gian phân tích dữ liệu. Theo các tác giả Karthick & Kalrani nhận định trong nghiên cứu của họ năm 2014, “Data Aggregation không tập trung vào tính toàn vẹn tuyệt đối của dữ liệu nguồn mà nó tập trung vào việc tổng hợp, phân tích và tóm tắt dữ liệu một cách tổng quan nhất”. Ứng dụng cụ thể của quá trình này là giúp việc quản trị doanh nghiệp có thể dễ dàng so sánh doanh số giữa các mặt hàng, so sánh doanh số và tiêu thụ tại mỗi điểm bán hàng, tổng quan các báo cáo thống kê, kết quả kinh doanh nhằm đưa ra phương án quản trị, tìm ra xu hướng thị trường, tổng hợp dữ liệu sử dụng các thiết bị IoT…
[bookmark: _Toc221200256]1.1.3. Hợp nhất dữ liệu (Data Consolidation)
	Hợp nhất dữ liệu hay Data Consolidation là thuật ngữ thường được dùng để nhắc đến quá trình thu thập và kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau thành một nguồn dữ liệu duy nhất. Khác với Tích hợp dữ liệu, quá trình này thường được sử dụng với các nguồn dữ liệu sau khi đã được tích hợp với mục đích chính là loại bỏ các dữ liệu bị trùng lặp, có mâu thuẫn với nhau nhằm đảm bảo dữ liệu cuối. Tác giả Batini et al [12] đề cập và ca ngợi đến quá trình này là một “single source of truth” (nguồn sự thật duy nhất) trong quản trị dữ liệu. Mục đích chính của Hợp nhất dữ liệu là nó giúp đơn giản hóa việc quản lý dữ liệu, giảm thiểu chi phí vận hành và tăng cường tính chính xác trong việc phân tích dữ liệu cho người dùng trong Data Warehouse hoặc trong hệ thống các máy chủ…
[bookmark: _Toc221200257]1.1.4. So sánh giữa Tích hợp dữ liệu (Data Integration), Tổng hợp dữ liệu (Data Aggregation) và Hợp nhất dữ liệu (Data Consolidation)
[bookmark: _Toc216217060][bookmark: _Toc221200286]Bảng 1. So sánh các cách giải quyết vấn đề tích hợp dữ liệu
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	Từ đó có thể thể thấy mối quan hệ giữa ba quá trình này mang tính tuần tự và bổ trợ lẫn nhau trong một quy trình tổng thể về quản trị liên thông dữ liệu: Tích hợp dữ liệu => Tổng hợp dữ liệu => Hợp nhất dữ liệu. Tuy nhiên tùy thuộc vào mục đích sử dụng và yêu cầu về dữ liệu đầu ra và nguồn kinh phí mà người dùng có thể chọn phương án quản lý dữ liệu hợp lý nhất.
[bookmark: _Toc221200258]1.2. Giới thiệu về Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tiền thân là Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt chính thức tiếp nhận lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt vào cuối năm 1975 sau khi thống nhất đất nước từ Việt Nam Cộng hoà. Vào năm 1979, Viện được chính thức thành lập theo quyết định số 59-CP ngày 23/2/1979 của Hội đồng Chính phủ, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ.
Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam là tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có chức năng giúp Bộ trưởng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai các hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; tổ chức hoạt động đào tạo, dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử theo quy định của pháp luật.
Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Vietnam Atomic Energy Institute (viết tắt là VINATOM). Viện có tư cách pháp nhân, là đơn vị dự toán theo quy định của Luật Ngân sách, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Viện có trụ sở chính đặt tại 59 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.39427580; Fax: 024.39424133; 
Tính đến năm 2023, mặc dù nguồn lực đầu tư của nhà nước còn khiêm tốn, tình hình kinh tế, chính trị thế giới nhiều biến động phức tạp, trong nước còn nhiều khó khăn, các hoạt động triển khai dịch vụ của các đơn vị trực thuộc Viện vẫn được duy trì tương đối ổn định. Tổng doanh thu năm 2023 (tính đến tháng 12) của toàn Viện đạt 364,367 tỷ đồng.
[image: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đạt nhiều kết quả nổi bật năm 2023]





[bookmark: _Toc216217069][bookmark: _Toc221200287]Hình 1.1 Tổng doanh thu từ các loại hình dịch vụ của Viện NLNTVN qua các năm

Viện có quy mô hoạt động đặc thù, bao gồm cả nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu ứng dụng, đào tạo về ngành năng lượng hạt nhân, dịch vụ chiếu xạ, dịch vụ y tế liên quan đến xạ trị, hoá trị, nghiên cứu và khai thác đất hiếm vv… Viện có nhiều Trung tâm và Viện nghiên cứu trực thuộc trải dài trên toàn quốc.
	Cơ cấu tổ chức của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam được thể hiện ở Hình 1.2, mô tả quan hệ giữa Lãnh đạo Viện trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chức năng, các Viện nghiên nghiên cứu và các Trung tâm nghiên cứu trực thuộc





[bookmark: _Toc221200259][image: ]1.2.1. Công tác quản lý cán bộ tại Viện[bookmark: _Toc216217070][bookmark: _Toc221200288]Hình 1.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Một trong những nhiệm vụ chính của Văn phòng Viện là giúp Viện trưởng quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong của Viện. Ngoài ra, Văn phòng cũng đảm nhiệm việc quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu về công chức, viên chức, tài liệu của đơn vị theo phân cấp của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và các quy định của pháp luật.
Do đặc thù công tác và nhiệm vụ được giao của Viện Năng lượng nguyên tử trong sự nghiệp phát triển đất nước, Viện hoạt động ở nhiều mảng, ngành liên quan đến nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; chiếu xạ; đất hiếm và tổ chức các hoạt động đào tạo, dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử theo quy định của pháp luật. Để có thể đáp ứng được nhiệm vụ được giao, Viện đã thành lập nhiều Trung tâm, Công ty và Viện nghiên cứu trực thuộc Viện trong lịch sử phát triển của mình. Hiện tại Viện có 12 đơn vị trực thuộc, gồm 3 đơn vị chức năng và 9 đơn vị nghiên cứu, triển khai trên toàn quốc. Vị trí địa lý của từng đơn vị trực thuộc cũng tuỳ thuộc vào nhu cầu công tác, vị trí địa lý, mật độ dân cư và yếu tố an ninh năng lượng, an ninh quốc gia mà được thành lập nên dẫn đến việc các đơn vị rải rác ở các miền trên tổ quốc (miền bắc có 8 đơn vị tại Hà Nội, miền trung có 2 đơn vị tại Đà Lạt và miền nam có 2 đơn vị tại thành phố Hồ Chí Minh). Chính vì Viện được giao và đảm nhận nhiều công tác chuyên môn đặc thù và  có nhiều cơ sở trực thuộc nên Viện hiện tại đang sở hữu một nguồn nhân lực tương đối lớn và dàn trải khắp mọi miền trên tổ quốc. Chính vì thế nên yêu cầu có một hệ thống quản lý nhân sự chung là cấp thiết do việc quản lý hồ sơ cán bộ thủ công qua hồ sơ giấy là hoàn toàn không khả thi và sẽ khó có cái nhìn toàn cảnh về chất lượng cán bộ, viên chức và người lao động trên toàn Viện. 
Công tác tổ chức cán bộ là một phần quan trọng trong công tác quản lý nhân sự của mọi tổ chức, cơ quan, viện nghiên cứu, doanh nghiệp hay các tổ chức chính trị, xã hội và tại Viện NLNTVN cũng không phải là ngoại lệ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc tuyển dụng, chế độ chính sách, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực mà còn bao gồm việc tham mưu và triển khai các chính sách nhân sự, giúp đỡ Lãnh đạo Viện về các công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều chuyển một cách phù hợp, đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả của tổ chức. Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ cũng bao gồm cả việc thi đua, khen thưởng, kỷ luật, lịch sử công tác, thống kê các thông tin và các đặc thù của con người tại Viện. Trong các Viện nghiên cứu như Viện Năng lượng nguyên tử, công tác tổ chức cán bộ đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo đảm sự vận hành ổn định, hiệu quả, đồng thời tạo ra các điều kiện để đội ngũ cán bộ, viên chức có thể phát huy tối đa năng lực, đóng góp cho sự phát triển chung của tổ chức.
Chính vì tầm quan trọng của công tác này trong mọi cơ quan, tổ chức cùng với lượng dữ liệu liên quan đến nhân sự và các công việc triển khai ngày một lớn và phức tạp. Điều này khiến cho việc có một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về cán bộ trong mọi cơ quan, tổ chức là cần thiết để khiến cho người quản lý có được một cái nhìn toàn diện về người làm việc. Yêu cầu cấp thiết với công tác cán bộ tại Viện là có một hệ thống dữ liệu tổng hợp về thông tin chuyên ngành; độ tuổi; sở trường công tác; địa chỉ; chức vụ của toàn bộ cán bộ thuộc Viện trên khắp toàn quốc tập trung tại cùng trên một hệ thống là vô cùng cấp thiết. Hệ thống này sẽ giúp người quản trị con người có cái nhìn tổng quan về nguồn lực nhân sự tại đơn vị, giúp phân bổ, điều chuyển công tác phù hợp với chuyên môn nhân sự và đặc thù công việc yêu cầu, góp phần thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của Viện trong thời đại mới của đất nước.
[bookmark: _Toc221200260]1.2.2. Hệ thống quản lý công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước Việt Nam
Một hệ thống quản lý cán bộ công chức, viên chức phải là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng để áp dụng cho từng đặc thù riêng biệt của mỗi cơ quan, tổ chức sử dụng nó. Qua đó nó giúp cho các cơ quan, tổ chức này có thể dễ dàng theo dõi thông tin, dữ liệu của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ hưu. Đồng thời hệ thống cũng cần có khả năng lưu trữ những dữ liệu này theo tiêu chuẩn, có khả năng chỉnh sửa dữ liệu cán bộ trong quá trình công tác tại đơn vị. Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trong việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ công chức, viên chức. Hệ thống này về phần mềm thường sẽ có các chức năng phân quyền đến từng đơn vị, cho phép Cán bộ quản lý được phân quyền cập nhật, chính sửa và thay đổi thông tin hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình mà vẫn đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ giữa các đơn vị, không để thông tin bị lộ, lọt.
Hệ thống quản lý công chức, viên chức và người lao động tại Việt Nam có nhiệm vụ chính là giúp lãnh đạo quản lý, cơ quan chủ quản và bộ phận chức năng có cái nhìn toàn cảnh về bức tranh nhân sự tại đơn vị, lĩnh vực mà mình chịu trách nhiệm quản lý để có thể cố vấn, tham mưu hay trực tiếp đưa ra những quyết định theo thời gian thực liên quan đến nhân sự, tránh lãng phí tài năng và nguồn lực, giúp giải quyết công việc hiệu quả và triệt để. Công tác này yêu cầu cần được thực hiện nhiều tầng, nhiều lớp tuỳ theo cấp độ phân cấp quản lý, mỗi cấp tương ứng với một đơn vị, một cấp quản lý nên yêu cầu phải có hệ thống riêng biệt. Ví dụ cụ thể tại mô hình hoạt động của Viện Năng lượng nguyên tử thì một đơn vị trực thuộc sẽ có một hệ thống quản lý nhân sự tại đơn vị mình và do trưởng đơn vị phụ trách quản lý, tất cả các đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử sẽ có hệ thống quản lý các đơn vị trực thuộc Viện và do lãnh đạo Viện quản lý, tương ứng với Viện và các cơ quan thuộc Bộ KH&CN sẽ có hệ thống quản lý cán bộ thuộc Bộ và trên nữa là hệ thống quản lý cán bộ nhà nước do Bộ Nội Vụ quản lý, khai thác và sử dụng. Mỗi một hệ thống này sẽ có một cơ sở dữ liệu riêng biệt, phục vụ các công tác chuyên biệt. Để phục vụ công tác nhân sự tại Viện nói riêng và trên toàn quốc nói chung thì yêu cầu xuất dữ liệu và nạp dữ liệu giữa các hệ thống là vô cùng cần thiết.
Tính đến thời điểm năm 2024, bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước nước Việt Nam ta hiện nay có tổng cộng 18 Bộ (Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Xây dựng; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công thương; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Y tế; Bộ Nội vụ; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường) 4 cơ quan ngang Bộ (Ủy ban Dân tộc; Thanh tra Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước; Văn phòng Chính phủ) và 9 cơ quan thuộc Chính phủ không phải cơ quan hành chính (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia). Với mỗi Bộ, cơ quan ngang Bộ lại có nhiều cơ quan trực thuộc Bộ và với mỗi cơ quan, đơn vị. Theo Bộ Nội vụ thông tin tại Diễn đàn quản trị đất nước tốt (Hội nghị ACCSM21) vào ngày 4 tháng 8 thì nước ta có 1.761.045 viên chức và 233.219 công chức trên cả nước. Để có thể quản lý, sử dụng và khai thác thông tin từ lượng dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức khổng lồ này, việc xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu công chức, viên chức là cấp thiết. 
Để giải quyết yêu cầu cấp thiết trên, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 về việc Phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020. Để thực hiện, triển khai Quyết định này, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 4223/QĐ-BNV ngày 30 tháng 11 năm 2016 về việc Ban hành Danh mục chuẩn thông tin và Quy định kỹ thuật về dữ liệu dùng cho phần mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức. Quyết định này được ban hành nhằm mục đích công bố danh mục chuẩn thông tin gồm các trường thông tin được áp dụng thống nhất trong việc cập nhật dữ liệu, lưu trữ, tra cứu, tìm kiếm, thống kê và tích hợp dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xa.
Theo đề nghị của Bộ Nội Vụ, vào ngày 25 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 893/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Quyết định này được đưa ra với quan điểm “Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước phải phù hợp, thống nhất, đồng bộ với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử; đảm bảo thống nhất về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy, biên chế; thông tin cơ bản về cán bộ, công chức và tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan nhà nước được quản lý tập trung, thống nhất trong cơ sở dữ liệu”. Hệ thống này sẽ do Bộ Nội Vụ xây dựng, lưu trữ tại Bộ Nội Vụ và do Bộ Nội vụ quản lý và vận hành. Tuy nhiên Cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức thành phần của từng bộ, ngành và địa phương sẽ do các bộ, ngành và địa phương đó xây dựng, vận hành theo đặc thù riêng của từng bộ, ngành và địa phương.
Tuy nhiên theo Theo Kế hoạch 141/KH-BCĐTKNQ18 năm 2024 định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ có nêu về định hướng cơ cấu, sắp xếp và hợp nhất 14 bộ, cơ quan ngang Bộ. Hiện tại, cơ cấu tổ chức của bộ máy Chính phủ tại nước ta sau sắp xếp gồm 14 Bộ và 3 Cơ quan ngang Bộ. Chính vì thế nên gây ra tình trạng cơ sở dữ liệu về nhân sự vừa thừa, vừa thiếu, lại chồng chéo về mặt dữ liệu và hệ thống quản lý cán bộ, viên chức và người lao động tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ.
[bookmark: _Toc221200261]1.3. Các hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức đã được triển khai tại Viện Năng lượng nguyên tử
	Do đặc thù của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam là đơn vị hành chính sự nghiệp cấp 3, được phân cấp và quản lý bởi Bộ KH&CN nên cán bộ thuộc Viện đều thuộc sự quản lý của Bộ. Chính vì thế nên Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam sử dụng và khai thác các phần mềm quản lý cán bộ do Bộ KH&CN triển khai. Cụ thể, trong thời gian qua Viện đã tham gia xây dựng, triển khai và khai thác từ những hệ thống quản lý cán bộ sau:
[bookmark: _Toc221200262]1.3.1. Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Bộ KH&CN xây dựng năm 2020
	Để có thể xây dựng được cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sử dụng thông tin cán bộ, công chức, viên chức để phục vụ cho việc tra cứu, xây dựng các báo cáo, thống kê, kiểm soát chặt chẽ số lượng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định 1057/QĐ-BKHCN vào ngày 23 tháng 4 năm 2020 về việc công bố kế hoạch triển khai phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại Bộ KH&CN năm 2020, trong đó có Viện Năng lượng năng lượng nguyên tử Việt Nam là Viện nghiên cứu trực thuộc. Hệ thống này được truy cập tại địa chỉ: “https://qlcb.most.gov.vn/Pages/default.aspx”. Hệ thống QLCBCCVC được sử dụng là hệ thống do Trung tâm Công nghệ thông tin triển khai và do Vụ TCCB quản lý, cho phép Bộ KH&CN quản lý và khai thác thông tin hồ sơ cán bộ của các đơn vị trực thuộc. Hệ thống được tạo trên nền tảng Microsoft ASP.NET Framework, viết bằng JavaScript và chạy trên máy chủ tại Bộ KH&CN ở địa chỉ 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.  Bên cạnh đó, Vụ TCCB cũng phân quyền quản lý đến từng đơn vị trực thuộc Bộ nhằm thực hiện việc cập nhật, sử dụng và khai thác hồ sơ cán bộ tại đơn vị qua Công văn số 203/TCCB ngày 23 tháng 4 năm 2020 và Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ.
[image: ]
[bookmark: _Toc216217071][bookmark: _Toc221200289]Hình 1.3 Giao diện hệ thống QLCBCCVC của Bộ KH&CN 2020
	Hệ thống này quản lý bằng cách phân quyền tài khoản Quản lý Hệ thống cho từng đơn vị (mỗi đơn vị sẽ có 1 tài khoản lý). Tài khoản quản lý này cho phép cán bộ phụ trách quản lý cán bộ có khả năng khởi tạo tài khoản theo từng cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại đơn vị qua email cá nhân. Cán bộ làm việc tại đơn vị sẽ tiến hành đăng ký tài khoản với cán bộ phụ trách quản lý, sau đó cán bộ quản lý cán bộ sẽ tiến hành khởi tại tài khoản và hướng dẫn các cán bộ tại đơn vị mình khai hồ sơ vào Form Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức mẫu 2C-BNV/2008 gồm các thông tin cán bộ như họ tên; ngày tháng năm sinh; thông tin tuyển dụng; thông tin chức vụ; thông tin chức danh; diễn biến lương; quá trình đào tạo; trình độ lý luận chính trị; quản lý nhà nước; trình độ tin học, ngoại ngữ; khen thưởng, kỷ luật; quan hệ gia đình và các thông tin liên quan đến quá trình quản lý cán bộ khác. 
	Dữ liệu cán bộ được khởi tạo qua tài khoản được cấp quyền bởi cơ quan chủ quản và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc tự kê khai thông tin cá nhân liên quan đến công tác nhân sự dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của cán bộ quản lý nhân sự. Sau đó cán bộ quản lý sẽ căn cứ và đối chiếu và xác thực các thông tin được khai báo với những thông tin trên hồ sơ, bằng cấp hiện hữu và tiến hành phê duyệt. Từ đó hệ thống sẽ giúp cán bộ quản lý lưu trữ và có cái nhìn tổng thể về các thông tin liên quan đến nhân sự tại đơn vị mình. Hệ thống này cũng có chức năng  giúp cán bộ quản lý cán bộ có thể trích xuất thông tin, báo cáo theo từng mục đích cụ thể nhằm phục vụ các báo cáo, thống kê, danh sách với các mục đích khác nhau tại đơn vị mình quản lý ra file excel hoặc file pdf theo yêu cầu. Hệ thống cũng có thể dựa trên các thông tin như ngày sinh và đưa ra lộ trình hưu trí, chế độ chính sách và nâng lương theo đợt, tránh việc quên lãng, sai sót do việc quản trị thủ công truyền thống mắc phải.	
[bookmark: _Toc221200263]1.3.2. Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Bộ KH&CN năm 2024
	Thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội Vụ đã ban hành Công văn Số 4659/BNV-VP ngày 06 tháng 8 năm 2024 về việc bổ sung và làm sạch dữ liệu CBCCVC tới Bộ trưởng Bộ KH&CN với mục tiêu rà soát, cập nhật đầy đủ tiêu chí trong hồ sơ nhằm đồng bộ với CSDLQG về CBCCVC trước ngày 31/10/2024 để kịp thời đối khớp với CSDLQG về dân cư làm sạch dữ liệu để đưa vào sử dụng, khai thác phục vụ công tác quản lý. Lý do có yêu cầu này tới Bộ KH&CN là do Hệ thống QLCBCCVC được Bộ KH&CN triển khai và lưu trữ dữ liệu tại Trung tâm Công nghệ thông tin cán bộ dưới định dạng NCHAR, NVARCHAR và NTEXT gây xung đột dữ với dữ liệu tại CSDLQG về dân cư. Một ví dụ cụ thể là CSDLQG về dân cư được đồng bộ với các cơ sở dữ liệu tại các Bộ, Ban, Ngành thông qua số CCCD 12 số gắn chíp được Bộ Công an triển khai từ ngày 01/01/2021. Tuy nhiên trường dữ liệu CCCD tại Hệ thống QLCBCCVC của Bộ KH&CN lại là dạng chuỗi kí tự nên không thể đồng bộ được với CSDLQG về dân cư. Ngoài trường CCCD này ra, hầu như toàn bộ các trường dữ liệu khác đều bị xung đột về kiểu dữ liệu khiến cho việc đồng bộ không thể thực hiện được.
	Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ KH&CN ngày 8/8/2024 tại Công văn số 4659/BNV-VP ngày 06/8/2024 của Bộ Nội vụ về việc bổ sung và làm sạch dữ liệu về CBCCVC; Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ đã tiến hành triển khai phần mềm mới đồng thời phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn các cán bộ được phân quyền phụ trách quản lý hệ thống QLCBCCVC hiện có. Qua đó, các đơn vị trực thuộc Bộ, trong đó có Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, tiến hành rà soát, cập nhật đầy đủ các trường thông tin theo yêu cầu của Bộ Nội Vụ và đồng bộ với CSDL quốc gia về CBCCVC. Địa chỉ phần mềm mới tại https://qlccvc.most.gov.vn/Pages/default.aspx đối với cán bộ được phân quyền quản lý và https://ccvc.most.gov.vn/Pages/default.aspx đối với cán bộ tự khai. Qua đó toàn bộ các cán bộ thuộc Bộ tiến hành khai lại những thông tin của mình giống như đã triển khai tại hệ thống cũ trước đó.
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[bookmark: _Toc216217072][bookmark: _Toc221200290]Hình 1.4 Giao diện Hệ thống quản lý cán bộ của Bộ KH & CN (2024)
	Dưới góc độ kỹ thuật thì hệ thống mới là một nhà kho dữ liệu – data warehouse - có giao diện tương đối tương đồng với hệ thống cũ và vẫn được triển khai trên cùng Framework ASP.Net của Microsoft. Hệ thống này cũng được xây dựng dựa trên quy trình tích hợp data warehouse kiểu mẫu, từ nhiều nguồn dữ liệu được lưu trữ tại trung tâm, dữ liệu được tải và truy vấn theo yêu cầu sử dụng và hiển thị tại dashboard trung tâm. Điểm khác biệt chính là hệ thống này sử dụng một hệ thống cơ sở dữ liệu nguồn hoàn toàn khác, không kế thừa được từ các hệ thống cơ sở dữ liệu cũ do khác định dạng dữ liệu dẫn đến không thể đồng bộ được dữ liệu theo yêu cầu của Bộ Nội Vụ. Chính vì hệ thống gặp vấn đề quá nghiêm trọng và không thể khắc phục từ lúc khởi tạo nên Bộ KH&CN qua sự tham mưu của Trung tâm Công nghệ thông tin và Vụ Tổ chức cán bộ đã tiến hành triển khai tới các đơn vị trực thuộc hệ thống quản trị nhân sự mới và Viện Năng lượng nguyên tử là một trong số những đơn vị thuộc bộ cũng bị ảnh hưởng. 
	Do đặc thù Viện đông cán bộ, rải rác nên việc triển khai tới từng cán bộ, vận động cán bộ và người lao động khai và nhập lại dữ liệu là tương đối phức tạp và thiếu hiệu quả. Như đã được trình bày, việc khởi tạo và khai báo dữ liệu cán bộ được thực hiện một cách thủ công tới từng cán bộ hiện hữu. Ngày 01/10/2024, Viện đã hoàn thành việc triển khai và cập nhật dữ liệu của từng cán bộ thuộc Viện tại thời điểm trên để đáp ứng yêu cầu sử dụng và khai thác của các cấp trên.
[bookmark: _Toc221200264]1.3.3. Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Bộ KH&CN (sau sắp xếp) năm 2025
	Như đã đề cập trước đó, theo Kế hoạch 141/KH-BCĐTKNQ18 năm 2024 định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ có nêu về định hướng cơ cấu, sắp xếp và hợp nhất 14 bộ, cơ quan ngang Bộ. Cụ thể theo Kế hoạch, “Hợp nhất Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ KH&CN” và điều này trực tiếp tác động tới Viện Năng lượng nguyên tử bởi việc thay đổi cơ quan chủ quản. Bộ Thông tin và Truyền thông (trước sáp nhập) đã tiến hành triển khai, khai thác và vận hành hệ thống quản lý công chức, viên chức và người lao động theo yêu cầu của Bộ Nội Vụ từ trước đó, đồng thời Bộ Khoa học công nghệ (trước sáp nhập) cũng đã có hệ thống như đề cập ở trên. Thực tế phát sinh ra vấn đề về nhiều cơ sở dữ liệu rời rạc thuộc hai Bộ ngành trước sáp nhập và sau sáp nhập trở thành một cần thiết phải tập hợp, làm sạch và chuẩn hoá dữ liệu từ các kho dữ liệu của cả các đơn vị trực thuộc hai Bộ thành một thể thống nhất để có thể dễ dàng phục vụ mục đích khai thác, quản trị phân tích và báo cáo. 
	Trong quá trình triển khai, cơ quan chủ quản mới là Bộ KH&CN (sau sáp nhập) kết luận hệ thống về cơ sở dữ liệu của hai Bộ được xây dựng khác nhau và không có định hướng kết hợp từ đầu nên xảy ra xung đột dữ liệu trong giai đoạn đồng bộ giữa hai hệ thống. Chính vì thế nên cơ sở dữ liệu về viên chức và người lao động tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình khai thác, sử dụng và báo cáo. Viện được sự hướng dẫn và hỗ trợ của Vụ Tổ chức cán bộ và Trung tâm Thông tin Bộ đã tiến hành triển khai lại việc kê khai lại hồ sơ cán bộ theo như yêu cầu.
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[bookmark: _Toc221200291]Hình 1.5 Giao diện Hệ thống quản lý cán bộ của Bộ KH & CN (2025)
	Như đã được giới thiệu tại mục 1, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam gồm 12 đơn vị trực thuộc, hơn 800 cán bộ, người lao động đang công tác trong đó hầu hết cán bộ đều thuộc diện phải kê khai, khởi tạo lại hồ sơ do việc đồng bộ hệ thống giữa cơ quan chủ quản gặp lỗi. Thực tế hiện nay Viện Năng lượng nguyên tử đã và đang triển khai, hướng dẫn đến từng cán bộ, khởi tạo lại tài khoản, tiến hành kê khai lại thông tin, quá trình công tác như đã từng làm tại Hệ thống QLCBCCVC trước đó. Toàn bộ công việc này đang được Viện tiến hành một cách thủ công, điều đó dẫn đến những bất cập, khó khăn trong việc triển khai.
[image: ] [image: ]
[bookmark: _Toc221200292]Hình 1.6 Lỗi lặp hồ sơ trong quá trình đồng bộ sau sáp nhập Bộ
	Hình 1.6 đưa ra một vài ví dụ về lỗi đồng bộ hồ sơ cán bộ tại hệ thống quản lý viên chức và người lao động tại Viện Năng lượng nguyên tử. Có thể nhìn thấy theo Hình 1.6, nhiều cán bộ bị lặp hồ sơ do hệ thống không tích hợp được dữ liệu và thông tin giữa các cơ sở dữ liệu nên các hồ sơ bị trùng lặp và chồng kéo. Hiện tại cách duy nhất để khắc phục là đối chiếu từng hồ sơ cán bộ để kiểm tra xem hồ sơ bị trùng lặp dữ liệu hay là cán bộ trùng tên. Quy trình xử lý này rất thủ công và thiếu hiệu quả.
	Qua quá trình nghiên cứu, thảo luận cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình từ phía các cán bộ chuyên môn ở cả Bộ KH&CN trước và sau sáp nhập, học viên đã phần nào xác định được vấn đề kỹ thuật khiến phát sinh các vấn đề trên trong quy trình đồng bộ dữ liệu đã được triển khai này. Nguyên nhân cụ thể và đề xuất kỹ thuật về hướng giải quyết sẽ được trình bày và giải quyết trong chương 3 của luận văn này. 
Xuất phát từ những bất cập cụ thể trong công tác của học viên trong việc quản lý, vận hành và khai thác hệ thống QLCBCCVC của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cũng như của cơ quan chủ quản là Bộ KH&CN (sau sáp nhập), bài toán được đặt ra là làm thế nào để có thể tích hợp được dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu khác nhau về một nguồn dữ liệu được xác định trước, nhanh chóng và đơn giản với hệ thống dữ liệu được chuẩn hóa, chính xác và thực tế. Hệ thống QLCBCCVC này từ việc có được một nguồn dữ liệu cán bộ, viên chức và người lao động tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam duy nhất sẽ có khả năng trích xuất thông tin cán bộ từ kho dữ liệu, giúp cho công tác quản trị con người, báo cáo, thống kê dữ liệu về cán bộ đang làm việc một cách thống nhất giúp cho lãnh đạo quản lý và các cán bộ thực hiện công tác nhân sự có cái nhìn tổng thể và số liệu chính xác, có thể kịp thời đề xuất, tham mưu và đưa ra những quyết định, chính sách về nhân sự kịp thời. Từ đó tác giả đề xuất giải pháp “Tích hợp dữ liệu cho hệ thống quản lý cán bộ, viên chức của Viện Năng lượng nguyên tử”


[bookmark: _Toc221200265]CHƯƠNG 2: CÁC KỸ THUẬT TÍCH HỢP DỮ LIỆU
[bookmark: _Toc221200266]2.1. Lý thuyết về Tích hợp dữ liệu - Data Intergration 
[bookmark: _Toc221200267]2.1.1. Tích hợp dữ liệu trên thế giới
	Trong bối cảnh xã hội hiện đại ở thế kỷ 21, trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng đã quá quen thuộc với việc tìm kiếm thông tin qua Google hoặc tài liệu chỉ bằng một vài dòng từ khóa trên điện thoại cũng như máy vi tính. Chính vì thế nên dữ liệu và các cơ sở dữ liệu đang dần dần trở thành một kho báu vô cùng quý giá với người sử dụng cũng như các công ty, tổ chức, các đơn vị cung cấp. Tuy nhiên ít người có thể hình dung được lượng dữ liệu khủng lồ mà các hệ thống trên Internet xử lý và truyền tải đến người dùng phức tạp như thế nào vì dữ liệu thường được lưu trữ ở nhiều nguồn và nhiều dạng khác nhau. Vấn đề tích hợp dữ liệu ngày càng được quan tâm trong cả giới nghiên cứu kỹ thuật và cả giới kinh doanh bởi sự bùng nổ về khối lượng dữ liệu và nhu cầu chia sẻ, khai thác những dữ liệu sẵn có. Để có thể cung cấp các dịch vụ, dữ liệu và khai thác thông tin một cách chính xác và tối ưu nhất đến người sử dụng thì việc ứng dụng tích hợp dữ liệu là cần thiết hơn bao giờ hết. 
	Vấn đề để kết nối và tổng hợp các nguồn dữ liệu không đồng nhất trong một giao diện duy nhất để phục vụ mục đích truy vấn, khai thác thông tin đã tồn tại một thời gian khá dài. Cụ thể là từ những năm 1980, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu đã bắt đầu tìm cách để thiết kế các hệ thống có khả năng tương tác với các dữ liệu lưu trữ tại các database khác nhau. Cụ thể là vào năm 1981, John Miles Smith và các đồng tác giả đã đưa ra một giải pháp gọi là Multibase (tạm dịch là Đa cơ sở) [4] . Multibase ngày đó theo như nhóm tác giả đề xuất là một phần mềm hệ thống cho phép truy cập cùng lúc nhiều cơ sở dữ liệu có sẵn, bất nhất và riêng rẽ. Thông qua bài báo được công bố vào ngày 4 tháng 5 năm 1981 tại hội nghị máy tính quốc gia, nhóm tác giả đã mô tả cấu trúc cơ bản của Multibase và xác định rõ định hướng phát triển và thực hiện trong những nghiên cứu sau đó. 
	Từ khi được đề cập đến nay, mức độ quan tâm trên thế giới đến việc “tích hợp dữ liệu” không những không suy giảm mà còn liên tục gia tăng đột biến, cụ thể ở Hình 2.1 sau đây thể hiện mối quan tâm đến chủ đề này qua Google Trend trong 5 năm đổ lại.
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Lý thuyết về Tích hợp dữ liệu luôn là một chủ đề khiến các nhà nghiên cứu, các tác giả trong và ngoài nước quan tâm sâu sắc và luôn là một đề tài gây tranh cãi. Chính vì vậy, mỗi bài nghiên cứu được đăng tải, một tạp chí khoa học lại đưa ra một định nghĩa khác nhau cho Tích hợp dữ liệu theo mục đích sử dụng và từ nhiều góc nhìn khác nhau của mỗi tác giả. Ví dụ như theo Maurizio Lenzerini định nghĩa tại bài báo của mình thì “Tích hợp dữ liệu là vấn đề tổng hợp dữ liệu tại các nguồn khác nhau và đem đến cho người dùng một cái nhìn thống nhất về những dữ liệu đó”. Nhưng theo như Brenton Louie định nghĩa tại tạp chí ScienceDirect thì “Bản chất của việc tích hợp dữ liệu là khả năng truy vấn từ các nguồn dữ liệu khác nhau. Các nguồn dữ liệu này bao gồm nhưng không chỉ là những cơ sở dữ liệu có liên quan với nhau hoặc có thể là các cơ sở dữ liệu tương đồng trong một mạng”[18]. Ở một góc nhìn khác từ một công ty, một tập đoàn công nghệ thông tin thì IBM định nghĩa “Cụm từ Tích hợp dữ liệu được dùng để ám chỉ quy trình tổng hợp và thống nhất dữ liệu từ nhiều nguồn lại thành một định dạng thống nhất và mạch lạc nhằm có thể dùng cho các công tác phân tích, đề xuất và đưa ra quyết định”. 
Mặc dù thuật ngữ kỹ thuật “Tích hợp dữ liệu” hay “Data Integration” có nhiều khái niệm và cách định nghĩa khác nhau nhưng ở một góc độ rộng hơn, dựa trên những nghiên cứu tiền nhiệm, thì ta có thể thấy thuật ngữ này thường được dùng để mô tả quy trình liên quan đến việc tổng hợp, kết hợp dữ liệu có thể khai được tại các nguồn dữ liệu khác nhau để cung cấp cho người quản trị dữ liệu có được một cái nhìn thống nhất về chúng. Nhu cầu về Tích hợp dữ liệu luôn tăng cùng với nhu cầu về xử lý, chia sẻ và khai thác Dữ liệu lớn bùng nổ trong bối cảnh hiện tại. 
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	Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam là một tổ chức nghiên cứu khoa học đồng thời vừa đảm nhiệm sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, tổ chức hội nghị và đào tạo tiến sĩ trong lĩnh vực nguyên tử. Viện Năng lượng nguyên tử gồm nhiều đơn vị trực thuộc, phụ trách những mảng công việc cụ thể và có trụ sở tại khắp mọi miền tổ quốc từ Bắc vào Nam. Nếu thống kê chi tiết về từng đầu mục công việc tại từng cơ sở nghiên cứu, viện khoa học, trung tâm triển khai thì một đơn vị như Viện dễ dàng cần đến cả trăm cơ sở dữ liệu khác nhau. 
	Bộ phận đảm nhiệm công tác Quản lý cán bộ tại Viện Năng lượng nguyên tử có nhiều các cơ sở dữ liệu lưu trữ các thông tin liên quan đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị ở cả dạng điện tử và dạng giấy. Công tác này cũng đòi hỏi phải có thông tin và hệ thống dữ liệu khác về lương gồm các thông tin về quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, lương, hệ số, bậc lương, phụ cấp, thuế thu nhập, ngày làm thêm giờ để tính được lương nhận của từng cán bộ một cách công bằng và thỏa đáng. Đội ngũ quản lý mảng đào tạo tại Viện cũng phải có cơ sở dữ liệu riêng để đảm bảo việc quản lý các khóa học được tổ chức và chia khóa học sao cho đúng cán bộ vào đúng khóa nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn người lao động và phân bố nguồn kinh phí hợp lý. Đồng thời Bộ phận phụ trách đề tài và sản phẩm chiếu xạ cũng phải có từng cơ sở dữ liệu của riêng họ để quản lý được các đề tài nghiên cứu khoa học hay số lượng sản phẩm chiếu xạ tại đơn vị. 
	Để có thể có cái nhìn thống nhất và khách quan nhất về hơn 800 cán bộ đang công tác và làm việc tại Viện, việc Tích hợp dữ liệu cán bộ giữa các đơn vị trực thuộc trên toàn quốc là nhu cầu cấp thiết. Chỉ khi người quản trị có cái nhìn thống nhất về cán bộ, nghiên cứu viên đang công tác tại đơn vị, họ mới có thể tham mưu, cố vấn lãnh đạo đơn vị ra các quyết định liên quan đến nhân sự như đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm hay luân chuyển, điều động, biệt phái một cách hiệu quả. Công tác này là công tác quan trọng bậc nhất trong các nhiệm vụ của bài toán quản trị con người tại một tập thể vì nó giống như trái tim có nhiệm vụ đưa máu đến các cơ quan trong cơ thể. Kỹ thuật Tích hợp dữ liệu trong thời đại dữ liệu ngày càng nhiều và càng phân tán giúp giải quyết triệt để vấn đề trùng lặp dữ liệu trong công tác quản lý nhân sự. 
	Bằng việc lấy một ví dụ hết sức tối giản, chúng ta có thể thấy được có vô vàn lý do cho sự cần thiết và nguồn gốc của rất nhiều các cơ sở dữ liệu trải khắp các phòng ban, các đơn vị trong một tổ chức, tập thể nói chung và tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Nhưng càng ngày phạm vi hoạt động của Viện càng rộng, càng ngày càng có nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khiến cho nhu cầu đào tạo càng ngày càng tăng dẫn đến Viện thành lập hẳn một đơn vị chuyên trách về tổ chức thực hiện đào tạo về an toàn bức xạ và chuyên môn hạt nhân. 
	Chính vì những lý do trên nên số lượng nguồn dữ liệu liên quan đến nhân sự tại một tập thể, công ty đặc biệt là tại cơ quan quản lý nhà nước là rất lớn và không thống nhất. Mặc dù vậy nhưng đơn vị phụ trách công tác cán bộ luôn cần đến khả năng có thể truy cập thông tin liên quan đến tất cả cán bộ từ tất cả các cơ sở dữ liệu này. Hiện tại để truy cập một thông tin khi cần thiết, cán bộ tổ chức phải liên hệ tới từng đầu mối quản lý từng cơ sở dữ liệu riêng biệt. Việc tổng hợp dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu lại là một vấn đề cấp thiết với công tác quản lý nói chung và công tác cán bộ nói riêng.
	Đặc biệt trong bối cảnh hiện tại, sau khi Chính phủ Việt Nam ra quyết định về sắp xếp và tinh gọn bộ máy, nguồn cơ sở dữ liệu về nhân sự tại Viện vì thế mà tăng lên do thay đổi cơ quan chủ quản. Nguồn dữ liệu tăng lên khiến cho các công tác nhân sự cùng với việc tổng hợp và báo cáo số liệu trở nên phức tạp hơn và thiếu chính xác. 
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	Tổng hợp từ những nghiên cứu tiền nhiệm, chúng ta có thể hiểu khái quát tích hợp dữ liệu là các kỹ thuật, công cụ, phương thức hay một quá trình tổng hợp, kết hợp các dữ liệu không đồng nhất từ các nguồn dữ liệu khác nhau thành một tập hợp dữ liệu thống nhất như đã được định trước. Đặc điểm của một hệ thống tích hợp dữ liệu có tính linh hoạt về nguồn dữ liệu. Nguồn dữ liệu có thể sử dụng bao gồm cả các cơ sở dữ liệu trong các hệ thống khác nhau, cũng có thể là thông tin con người từ các tổ chức khác nhau, cũng có thể là hoá đơn bán hàng từ các cửa hàng khác nhau. Các nguồn dữ liệu có thể sử dụng các ngôn ngữ khác nhau, các định dạng khác nhau. Tích hợp dữ liệu giúp người dùng có có một cái nhìn nhất quán và tổng thể đầy đủ dữ liệu của họ để từ đó có thể khai thác, hiểu biết các thông tin chuyên sâu hơn. 
	Mục đích then chốt của việc Tích hợp dữ liệu là nó cho phép khả năng truy cập đồng bộ với một nhóm những nguồn dữ liệu không đồng nhất. Hiện nay có rất nhiều giải pháp cho việc tích hợp dữ liệu. Tuỳ theo nhu cầu, mục đích sử dụng thực tế, nguồn kinh phí cho phép, loại Database và cấu trúc của Database mà áp dụng các mô hình tích hợp dữ liệu khác nhau. Chính vì vậy mà không chỉ các công ty, tập đoàn lớn xử lý Dữ liệu lớn mới cần thiết phải xử dụng Tích hợp dữ liệu mà kể cả trong những tổ chức nhỏ hơn cũng nên áp dụng công nghệ này để việc vận hành trở nên thuận lợi hơn. 
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	Nhu cầu về tích hợp dữ liệu luôn tồn tại từ khi những cơ sở dữ liệu đầu tiên được ra đời, từ lúc dữ liệu còn được lưu trữ dưới dạng vật lý như thông tin được viết trên giấy hay trên các phiếu đục lỗ. Việc truy xuất dữ liệu lúc này thường xuyên phải được thực hiện thủ công bằng cách tìm kiếm bằng tay sau đó đọc và lọc trên giấy. Cho đến ngày nay, việc tích hợp dữ liệu thủ công vẫn là một lựa chọn đối với các cơ sở dữ liệu có quy mô nhỏ do đặc tính dễ triển khai của nó. Tuy nhiên việc người dùng thu thập và tổng hợp dữ liệu từ các nguồn một cách thủ công sẽ dễ dẫn đến sai sót, tốn nhiều thời gian và không hiệu quả đối với khối lượng dữ liệu lớn. Cùng với sự phát triển của công nghệ cũng như nhu cầu quản lý dữ liệu, ngày nay các nhà quản trị dữ liệu có nhiều cách để tiếp cận với kỹ thuật này. Sau đây tác giả sẽ đưa ra một vài kỹ thuật tích hợp thông dụng
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	Trong tất cả các kỹ thuật dùng để triển khai quá trình Tích hợp dữ liệu hiện nay thì kỹ thuật ETL là một trong số những kỹ thuật thông dụng nhất. Đối với các nhà khoa học máy tính hay các chuyên gia quản trị dữ liệu thì ELT luôn là lựa chọn kỹ thuật đầu tiên được cân nhắc khi giải quyết bài toán Tích hợp dữ liệu. Nó cũng là kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất và phổ biến nhất trong việc xử lý Big Data và trong Data Warehouse. Từ khi ra đời đến nay có thể coi kỹ thuật ETL là một kỹ thuật cốt lõi trong quá trình Tích hợp dữ liệu. Trong bối cảnh thời đại mới khi mà nhu cầu và yêu cầu về chuyển đổi số càng ngày được đề cao cả ở trong nước và quốc tế thì ETL đóng vai trò như một nền móng căn bản để có thể tiến hành xây dựng và triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, nhằm bắt kịp và hội nhập với thế giới.
Kỹ thuật ETL – Tên tiếng anh đầy đủ là Extract, Transform, Load – hay còn được gọi là quy trình Trích xuất, Chuyển đổi, Tải là một kỹ thuật quan trọng trong bài toán quản lý dữ liệu và tích hợp dữ liệu. ETL là cụm từ chỉ kỹ thuật, quy trình xử lý tính toán dữ liệu gồm 3 giai đoạn chính như tên gọi của nó theo thứ tự là Trích xuất, Chuyển đổi và Tải. Ở giai đoạn đầu dữ liệu được trích xuất từ nguồn, sau đó được chuyển đổi và tải lên một kho chứa dữ liệu. Đặc điểm chính của kỹ thuật này là dữ liệu có thể được thu thập từ nhiều nguồn và sau quá trình chuyển đổi cũng có thể xuất ra một hay nhiều đích. Theo tác giả Ralph Kimball đề cập đến trong cuốn sách The Data Warehouse ETL Toolkit thì “Một hệ thống ETL được thiết kế chuẩn mực và hợp lý sẽ tách, trích xuất dữ liệu từ các hệ thống nguồn, chuẩn hoá các các tiêu chuẩn về dữ liệu như kiểu dữ liệu và tính trọn vẹn của dữ liệu, đồng thời đảm bảo được dữ liệu đầu ra tuân thủ về mặt cấu trúc với các yêu cầu được đặt ra. Hệ thống ETL này cũng có thể cung cấp dữ liệu ở định dạng sẵn sàng để các nhà phát triển và quản trị viên có thể xây dựng cơ sở dữ liệu dựa trên quyết định của người dùng cuối”. [13]
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	Ở giai đoạn đầu của quy trình, kỹ thuật ETL bắt đầu từ việc trích xuất dữ liệu từ các nguồn dữ liệu hoặc các nguồn hệ thống được cung cấp. Bước này thường được các nhà nghiên cứu khoa học máy tính cho là khía cạnh quan trọng bậc nhất trong cả quy trình của kỹ thuật ELT. Trong hầu hết phần lớn các trường hợp áp dụng, việc trích xuất dữ liệu chuẩn xác đóng vai trò nền móng cho sự thành công của các bước kế tiếp. Từ xưa đến nay thì hầu hết các Kho dữ liệu được lập ra thường tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu, cơ sở dữ liệu và hệ thống dữ liệu khác nhau. Các nguồn dữ liệu này thường được cấu thành bởi nhiều kiểu định dạng cơ sở dữ liệu và cấu trúc dữ liệu khác nhau như csv, tsv, xml hay json… Các dữ liệu thô tại các nguồn này cần phải được trích xuất để có thể sử dụng cho các bước tiếp theo và giai đoạn Trích xuất hay Extract sẽ đảm nhiệm phần công tác này. Một phần trách nhiệm của quá trình này là xác thực xem dữ liệu được lấy ra từ các nguồn được cung cấp có đúng giá trị mong đợi hay không và sẽ tiến hành xác thực để tiếp tục quy trình.
	Giai đoạn thứ hai của quy trình ETL, sau khi đã hoàn thiện việc trích xuất dữ liệu cần thiết theo yêu cầu thì dữ liệu được đưa vào giai đoạn chuyển đổi. Đối với một quy trình ETL thì mặc dù giai đoạn Trích xuất mang tính nền tảng cho quá trình tuy nhiên giai đoạn Chuyển đổi – Transform lại là giai đoạn phức tạp và quan trọng nhất. Dữ liệu thô sau khi được trích xuất từ nguồn tại giai đoạn một sẽ được làm sạch và biến đổi tại đây theo các yêu cầu của người dùng. Trong các kỹ thuật khoa học máy tính, thuật ngữ Chuyển đổi dữ liệu hay Data Transformation thường được dùng chỉ quá trình chuyển đổi dữ liệu từ một định dạng hoặc cấu trúc này sang một định dạng hoặc cấu trúc khác để chuẩn bị nó trước khi được nạp vào đích cuối tuỳ vào mục đích sử dụng, phân tích. Trong ETL, một chức năng quan trọng của Data Transformation là làm sạch dữ liệu với đối tượng dữ liệu gốc và loại bỏ những dữ liệu bị trùng lặp. Ví dụ cụ thể với dữ liệu quản lý nhân sự: Khi ta tiến hành trích xuất dữ liệu liên quan về 1 nhân sự cụ thể từ nhiều database khác nhau như database về lương, database đơn vị chủ quản và database đào tạo thì cả 3 bảng thông tin về nhân sự này thường sẽ trùng lặp các cột thông tin về họ tên, năm sinh, số căn cước, và quá trình Chuyển đổi sẽ xoá các cột dữ liệu trùng ở kết quả cuối. 
	Giai đoạn cuối cùng của quy trình ETL là quy trình Tải dữ liệu hay còn gọi là Load. Đây là bước cuối cùng và cũng là bước có tính trực quan nhất của kỹ thuật ETL. Dữ liệu thô sau khi được trích xuất từ các nguồn dữ liệu đầu vào, qua quá trình chuyển đổi và làm sạch theo những quy tắc đã được quy định từ trước, sẽ được tải vào một đích đến được chỉ định từ trước (có thể là bất kể dạng lưu trữ dữ liệu nào, từ các mô hình cơ sở dữ liệu database căn bản đến các mô hình datawarehouse hay datalake phức tạp). Tuỳ theo nhu cầu sử dụng và độ phức tạp của mô hình dữ liệu đích mà quy trình này thực hiện các hình thức tải khác nhau. 
	Song hành với kỹ thuật ETL là kỹ thuật ELT hay còn được biết đến với tên gọi đầy đủ là Extract, Load, Transform (Trích xuất, Tải, Chuyển đổi). Cụ thể về các bước của ELT về cơ bản có nhiều nét tương đồng với ETL về mặt kỹ thuật thực hiện đều gồm ba giai đoạn chính như đã được trình bày. Tuy nhiên, ELT khác biệt với ETL ở thứ tự và quy trình ba bước của nó. Với ETL, người dùng tiến hành trích xuất dữ liệu thô từ các nguồn khác nhau, sau đó tiến hành chuyển đổi dữ liệu và cuối cùng là tải tài nguyên dữ liệu sau khi được chuyển đổi vào đích đến. Còn với ELT, người dùng sau khi tiến hành trích xuất dữ liệu thô từ các nguồn sẽ tiến hành tải luôn các dữ liệu đó ở trạng thái nguyên bản sau khi được trích xuất vào hệ quản trị dữ liệu đích sau đó mới tiến hành chuyển đổi dữ liệu nếu cần ngay tại hệ thống đích. 
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	Quy trình kỹ thuật ETL và ELT mặc dù có nhiều điểm tương đồng ở từng giai đoạn riêng biệt nhưng chúng có những điểm khác biệt cụ thể, và các ưu nhược riêng, các nhà nghiên cứu khoa học máy tính thường tuỳ vào từng trường hợp cụ thể để lựa chọn kỹ thuật sử dụng. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai kỹ thuật này là vị trí thực hiện giai đoạn chuyển đổi và tải. Chính từ điểm khác biệt này dẫn đến sự chênh lệch về tốc độ của hai quy trình này. ELT nhanh hơn ETL do ETL có thêm một bước trung gian là chuyển đổi dữ liệu trước khi tải vào mục tiêu cuối trong khi ELT thực hiện thao tác này song song, dữ liệu được chuyển đổi theo nhu cầu tại thời gian thực. Tuy vậy, ETL đã tồn tại và được nghiên cứu rất lâu trong ngành khoa học máy tính nên việc triển khai và tìm kiếm tài liệu và được hỗ trợ rộng rãi. ELT có tuổi đời ít hơn so với ETL và là một khái niệm khá mới trong ngành quản trị dữ liệu nên việc triển khai và hỗ trợ còn phức tạp và ít nền tảng hỗ trợ. Trên thị trường hiện nay, phần lớn các công cụ Tích hợp dữ liệu thường có thiên hướng sử dụng quy trình ETL, trong khi đó thì ELT lại phổ biến và được áp dụng nhiều hơn trong các ứng dụng quản trị dữ liệu, nhà kho dữ liệu và hồ dữ liệu.
	Một số công cụ đáng chú ý cung cấp giải pháp cho quy trình ETL trong thời đại này là: Informatica PowerCenter – Công cụ tích hợp dữ liệu thường được dùng kèm với trung tâm tích hợp dữ liệu của công ty Informatica; Apache Airflow – Nền tảng mã nguồn mở cho các quy trình ETL do AirBnB phát triển; Pentaho Data Integration (Cũng được biết đến với tên gọi Pentaho Kettle) – Công cụ mã nguồn mở do tập đoàn Pentaho phát triển; Talend Open Studio – Công cụ ETL với mã nguồn mở miễn phí do công ty Talend phát triển. Thư viện Pandas Python – Thư viện mã nguồn mở trong Python.
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	Ảo hoá dữ liệu hay còn được gọi là Data Virtualization là một trong những phương pháp tích hợp dữ liệu khá mới so với ETL hay ELT. Trong khoa học máy tính, ảo hoá dữ liệu là công nghệ cung cấp một lớp lưu trữ ảo từ kết quả truy vấn các dữ liệu phân tán với các nguồn dữ liệu khác nhau. Từ đó, các công cụ truy vấn và hiển thị sẽ dựa trên các lớp lưu trữ ảo này mà cung cấp các chức năng truy cập, khai thác và thao tác với dữ liệu trên thời gian thật tại nơi lưu trữ. Theo tác giả Tejasvi Addagada đề cập trong bài nghiên cứu của mình thì “Ảo hoá dữ liệu là toàn bộ quá trình giới thiệu một lớp logic giữa người sử dụng dữ liệu và nền tảng cung cấp dữ liệu. Lớp logic này có thể chạy theo nhu cầu người dùng tại thời gian thực, nó có thể thao tác trích dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu và kết hợp dữ liệu trong môi trường không gian ảo để đưa những dữ liệu cần thiết đến với người dùng” [14]. 
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Điểm mạnh vượt trội của công nghệ Ảo hoá dữ liệu so với kỹ thuật ETL phổ thông được đề cập trước đó tại luận văn này là nó phép người dùng và các ứng dụng quản trị dữ liệu truy cập và thao tác dữ liệu theo thời gian thực, tuỳ vào tình hình thực tế và nhu cầu hiện tại mà có thể truy vấn dữ liệu hay dạng dữ liệu mong muốn một cách nhanh chóng mà không cần tải dữ liệu vào đích đến là cơ sở dữ liệu hay kho dữ liệu truyền thống. Lớp logic ảo hoá của công nghệ này đóng vai trò như một phiên dịch viên thời gian thực, là cầu nối giữa người dùng dữ liệu và các cơ sở dữ liệu nguồn. 
Về cách thức hoạt động của công nghệ này cũng có nét tương đồng với kỹ thuật ETL ở điểm nó cũng gồm 3 bước chính, tuy nhiên cụ thể cách thức hoạt động, mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ cần hoàn thành ở từng bước là khác nhau. Đầu tiên hệ thống Ảo hóa sử dụng các giao thức kết nối để kết nối trực tiếp với các nguồn dữ liệu, các nguồn dữ liệu này có thể có cấu trúc khác nhau và từ những nền tảng dữ liệu cũng như cơ sở dữ liệu, nhà kho dữ liệu lớn hay các hồ dữ liệu khác nhau. Các giao thức này không trích xuất dữ liệu hay sao chép dữ liệu mà mục đích chính là thiết lập quyền truy cập vào các nguồn dữ liệu. Sau đó hệ thống sẽ tạo một lớp ảo hay còn được biết đến là lớp logic ảo hóa. Lớp ảo này đóng vai trò cầu nối giữa các nguồn dữ liệu được liên kết ở bước đầu với người dùng, tạo lập sơ đồ kết nối. Tại đây, lớp ảo này sẽ mô tả cấu trúc logic dữ liệu, mối quan hệ giữa các cơ sở dữ liệu, các chỉ tiêu và quy tắc ánh xạ. Sau đó lớp này cũng có nhiệm vụ hiển thị cho người dùng một mô hình dữ liệu thống nhất và đơn giản hơn sau khi đã được dịch từ dữ liệu nguồn, che đi sự phức tạp và hỗn loạn của dữ liệu nguồn theo yêu cầu tại thời gian thực. Cuối cùng dữ liệu được tổng hợp và cung cấp tới một bộ dữ liệu thống nhất tới người dùng tại một điểm truy cập duy nhất.
	Một kỹ thuật tích hợp dữ liệu quan trọng trong môi trường tích hợp dữ liệu cùng với các kỹ thuật trên mà luận văn này mong muốn trình bày là Data Federation – hay còn gọi là Liên kết dữ liệu. Data Federation là một kỹ thuật tích hợp dữ liệu cho phép người dùng truy cập và truy vấn dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau cùng lúc mà không cần phải trích xuất, sao chép về một nơi duy nhất. 
Cũng tương tự như kỹ thuật Data Virtualization được đề cập ở trên thì Data Federation cũng tạo ra các cơ sở dữ liệu ảo nhằm cho phép người dùng tương tác và xử lý dữ liệu trực tiếp mà không cần thông qua quy trình ETL truyền thống. Tuy nhiên điểm khác biệt chính là Data Federation không tạo ra một lớp ảo hóa chuyên biệt mà chỉ tập trung vào việc truy vấn dữ liệu qua một giao diện. Đây là cấp độ tích hợp căn bản so với Data Virtualization vì nó không có các lớp logic dữ liệu hay tối ưu hóa như công nghệ Ảo hóa. Kỹ thuật này đóng vai trò nền tảng cho kỹ thuật Ảo hóa dữ liệu.
Dưới góc độ ngành quản trị dữ liệu lớn, công nghệ Ảo hóa dữ liệu là một phát triển mang tính đột phá. Thay vì mô hình mô hình tích hợp ETL truyền thống thực hiện trích xuất, sao chép và lưu trữ dữ liệu thì công nghệ này cho phép người dùng tương tác một cách trực quan tới các nhóm dữ liệu trên một lớp ảo tại thời gian thực, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí cho hạ tầng lưu trữ. Tuy nhiên do công nghệ này còn mới nên các nghiên cứu cũng như tài liệu hỗ trợ cũng như cộng đồng chưa thực sự phát triển. Một số công cụ Ảo hóa dữ liệu đáng chú hiện nay gồm có: Microsft Hyper-V do Microsoft phát triển và duy trì, tích hợp sâu với hệ sinh thái Microsoft và Windows; Xen – Nền tảng ảo hóa mã nguồn mở do Linux Foundation phát triển, được sử dụng rộng rãi với tính linh hoạt cao; Vmware vSphere do Vmware cung cấp dịch vụ và triển khai, có tính bảo mật cao và được sử dụng tại các doanh nghiệp lớn.
[bookmark: _Toc221200273]2.3. Khảo sát công nghệ để giải quyết bài toán Tích hợp dữ liệu 
	Nhiệm vụ chính của luận văn này là giải quyết bài toán “Tích hợp dữ liệu cho hệ thống quản lý cán bộ, viên chức của Viện Năng lượng nguyên tử”. Các kỹ thuật và công cụ được nghiên cứu, so sánh để đưa ra lựa chọn đều dựa trên nhu cầu và thực tế tại đơn vị áp dụng. Kỹ thuật và công cụ được chọn phải giải quyết được vấn đề đã nêu ra về xung đột dữ liệu trong bối cảnh sáp nhập Bộ, Ngành. Kỹ thuật được được ra cần phải dễ dàng áp dụng, có khả năng tùy chỉnh dễ dàng sử dụng, dễ dàng tùy chỉnh theo nhu cầu và mục đích người dùng và tối ưu hóa về chi phí đầu tư. 
[bookmark: _Toc221200274]2.3.1. Kỹ thuật Tích hợp lựa chọn
	Dựa trên các yếu tố đề ra và từ nhu cầu thực tế, nghiên cứu nhận định áp dụng kỹ thuật tích hợp dữ liệu theo quy trình ETL là hợp lý nhất với bối cảnh thực trạng tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Toàn bộ các kỹ thuật tích hợp dữ liệu phổ biến được khảo sát ở mục trước đều có ưu điểm và nhược điểm đặc thù. Tổng quan về góc độ kỹ thuật thì các công nghệ này khác nhau chủ yếu ở giai đoạn thực hiện chuyển đổi dữ liệu và cách tương tác với các dữ liệu nguồn. 
	Đặc điểm của kỹ thuật ETL là trích xuất dữ liệu đến vùng trung gian, thực hiện các thuật toán logic về chuyển đổi dữ liệu tại đây, sau đó tải về nguồn dữ liệu đích. Đặc tính của ETL giúp cho dữ liệu được đảm bảo về chất lượng, phù hợp với các data warehouse truyền thông, giúp giảm tải cho hệ thống đích vì dữ liệu được làm sạch kỹ lưỡng trước khi tải lên. Tuy nhiên việc tích hợp qua ETL thường chỉ được thực hiện định kỳ do quy trình sẽ lặp lại từ đầu với mỗi yêu cầu tích hợp, điều này khiến tải trọng nặng lên vùng trung gian với khối lượng dữ liệu lớn. Chính vì những đặc tính đó nên ETL rất phù hợp cho việc giải quyết bài toán tích hợp hệ thống quản lý nhân sự nói chung do quy trình chuyển đổi không cần linh hoạt mà chỉ cần áp dụng theo chuẩn với dữ liệu nguồn.
	Khác với ETL thì ELT di chuyển dữ liệu đến đích trước khi chuyển đổi. Đặc thù trong quy trình này khiến cho ELT linh hoạt hơn trong môi trường dữ liệu lớn. Tuy nhiên, chính điều này khiến cho tài nguyên hệ thống đích chịu áp lực nặng nề và chất lượng dữ liệu ban đầu không được đảm bảo do không được qua quá trình làm sạch trước khi tải. Những đặc điểm này phù hợp cho mục đích tích hợp tại các dữ liệu lớn, nhu cầu chuyển đổi dữ liệu linh hoạt.
	Song song với ELT và ETL thì kỹ thuật tích hợp dựa trên lớp ảo hóa cũng được cân nhắc. Tuy nhiên, kinh phí phát sinh cho các dự án này thường cao hơn các quy trình ETL truyền thống do khả năng truy xuất và chuyển đổi dữ liệu ở thời gian thực. Tuy nhiên đặc tính chính của việc ảo hóa này không phù hợp đối với bài toán tích hợp dữ liệu trong quản lý cán bộ tại Viện Năng lượng nguyên tử đã đề ra.
[bookmark: _Toc221200275]2.3.2. Công cụ Tích hợp lựa chọn
	Quy trình ETL được chọn là định hướng kỹ thuật để giải quyết bài toán tích hợp dữ liệu trong quản lý cán bộ tại Viện Năng lượng nguyên tử. Trong số các công cụ khảo sát tại mục trên, việc sử dụng thư viện pandas để trích xuất và thao tác dữ liệu từ nguồn nổi bật lên như một giải pháp tối ưu nhất trong bối cảnh cụ thể tại Viện. 
	Pandas là công cụ thư viện hoàn toàn miễn phí cho ngôn ngữ python được nhà phát triển Wes McKinney xây dựng từ năm 2008. Thư viện này sử dụng một cấu trúc dữ liệu riêng là Dataframe để phục vụ các công tác chuyển đổi dữ liệu. Chính vì cấu trúc này nó đem lại cho người dùng nhiều chức năng xử lý tùy theo nhu cầu và bối cảnh thực tế rất linh hoạt mà ít công cụ đem lại được. 
	Pandas được phân phối hoàn toàn miễn phí, linh hoạt, dễ dàng sử dụng và có sự hỗ trợ cộng đồng lớn, không bị phụ thuộc vào công ty hay tập đoàn nào.

[bookmark: _Toc221200276]CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CÔNG CỤ PHẦN MỀM VÀ THỬ NGHIỆM ÁP DỤNG, ĐÁNH GIÁ
	Như đã được học viên trình bày ở trên, mục tiêu chính của nghiên cứu này là đưa ra một mô hình tích hợp dữ liệu nhằm giải quyết tình trạng chồng chéo cơ sở dữ liệu về cán bộ, viên chức và người lao động tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam sau sáp nhập Bộ, Ban, Ngành. Nghiên cứu này sẽ giúp người dùng có thể trích xuất, chuyển đổi dữ liệu liên quan đến cán bộ đang công tác và làm việc tại Viện từ nhiều nguồn cơ sở dữ liệu cũ và mới để gộp lại thành một nguồn dữ liệu duy nhất, tải lên hệ thống phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ KH&CN, tiến tới đồng bộ tới hệ thống cán bộ quốc gia của Bộ Nội Vụ.
Căn cứ vào hiện trạng và nhu cầu cho việc giải bài toán Tích hợp dữ liệu cán bộ, viên chức và người lao động tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, học viên tiến hành nghiên cứu và xây dựng mô hình tích hợp dữ liệu theo quy trình ETL tại chính trụ sở Viện. Mô hình này được xây dựng và phát triển để phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, viên chức và người lao động; giải quyết được các vấn đề và nhu cầu phát sinh do ảnh hưởng của việc sáp nhập Cơ quan, Bộ, Ban, Ngành. Qua quá trình tích hợp theo quy trình ETL, hệ thống này sẽ đạt được những kết quả sau:
- Trích xuất được dữ liệu từ nhiều nguồn;
- Trích xuất được dữ liệu cụ thể từ các nguồn trên;
- Trích xuất dữ liệu được từ nhiều hệ thống lưu trữ dữ liệu cùng lúc;
- Làm sạch dữ liệu tại các trường thông tin;
- Loại bỏ các trường, cột dữ liệu trùng lặp;
- Chuẩn hoá yêu cầu về trường dữ liệu;
- Chuẩn hoá định dạng, lỗi chính tả viết hoa về các thông tin định danh;
- Chuẩn hoá thông tin về mã số định danh (yêu cầu mã số định danh điện tử theo quy định mới, chuẩn 12 số);
- Thay thế thông tin hòm thư điện tử cá nhân (gmail, yahoo, hotmail) và hòm thư điện tử thuộc Bộ KH&CN cũ (most.gov) thành tài khoản điện tử mới do Bộ KH&CN mới cung cấp và quản lý (mst.gov.vn);
- Tải và xuất dữ liệu sau khi được trích xuất, tổng hợp, chuyển đổi thành một nguồn dữ liệu duy nhất;
- Tuỳ chỉnh môi trường, định dạng, hệ thống đích cho dữ liệu đầu ra, phục vụ công tác đồng bộ với kho dữ liệu của hệ thống phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ KH&CN.
[bookmark: _Toc221200277]3.1. Xây dựng và cấu hình công cụ phần mềm
	Qua khảo sát các kỹ thuật tích hợp dữ liệu hiện hành tại chương 2, để phục vụ cho công tác thực hiện những nhiệm vụ được đề ra ở trên, học viên tiến hành nghiên cứu và xây dựng quy trình ETL với sự hỗ trợ của thư viện Pandas trong môi trường Python. Công cụ sử dụng để thực hiện là Pycharm 251.25410.159; Python phiên bản 3.13 và thư viện Pandas qua cú pháp cài đặt Pip [pip install --pre --extra-index https://pypi.anaconda.org/scientific-python-nightly-wheels/simple pandas].
	Hệ thống ETL được đề xuất có cấu hình như sau:[image: ]
[bookmark: _Toc221200298]Hình 3.1 Cấu hình hệ thống
	Hệ thống Tích hợp dữ liệu được đề xuất sử dụng hai thư viện os và pandas là nền móng để xây dựng và phát triển. Hàm reduce trong pandas được sử dụng để tương tác kết hợp dữ liệu, tổng hợp dữ liệu trong nhiều DataFrame.
	Cấu hình input_folder và output_file nhằm chỉ địa điểm thư mục tổng hợp dữ liệu nguồn được sử dụng và địa chỉ thư mục tải dữ liệu đầu ra của hệ thống. Người dùng hệ thống hoàn toàn có thể thay đổi đường dẫn các thư mục tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng.
	Để phục vụ nhiệm vụ trích xuất dữ liệu từ nhiều nguồn đầu vào tại giai đoạn đầu tiên của ETL, chương trình sẽ thực hiện theo quy trình được mô tả tại Hình 3.2 (Theo như cấu hình được đề xuất, việc trích xuất sẽ được tiến hành trên các cơ sở dữ liệu có mặt tại thư mục input_folder được cài đặt theo tuỳ chỉnh của người dùng):
[image: ]
[bookmark: _Toc221200299]Hình 3.2 Trích xuất dữ liệu từ các file lưu trữ dữ liệu
Các dữ liệu được trích xuất từ các file dữ liệu sẽ được gán vào các dataframes với mỗi file dữ liệu hệ thống sẽ gắn vào một dataframe để phục vụ các nhiệm vụ chuyển đổi dữ liệu phía sau. 
	Trong trường hợp cụ thể này (nhằm phục vụ công tác tích hợp hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Bộ KH&CN), hệ thống được cấu hình để chỉ sử dụng dữ liệu có định dạng .xlsx và .csv. (Trong các trường hợp cụ thể khác, người dùng hoàn toàn có thể thiết lập các tuỳ chỉnh để có thể thu thập thông tin từ các kiểu dữ liệu và các nguồn dữ liệu khác mà pandas có hỗ trợ) Sau khi hệ thống này xác định được các nguồn dữ liệu đúng định dạng được thiết lập trước đó, hệ thống sẽ thử đọc dữ liệu tại các nguồn này xem có thể sử dụng được không. Trong trường hợp dữ liệu đọc được bởi pandas, hệ thống sẽ trích xuất dữ liệu thô và append dữ liệu từ file nguồn vào tất cả các dataframes.
Để có thể xử lý được bài toán đề ra, nghiên cứu cần thiết phải làm rõ hơn về nguyên nhân phát sinh bài toán ‘tích hợp dữ liệu cho hệ thống quản lý cán bộ, viên chức của Viện Năng lượng nguyên tử”. Học viên đã tiến hành khảo sát cụ thể về quy trình quản lý và khai thác hồ sơ cán bộ của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ KH&CN sau sáp nhập.
Quy trình đồng bộ sau sáp nhập giữa các hệ thống dữ liệu tại Bộ KH&CN trước và sau sáp nhập được áp dụng và triển khai đối với các đơn vị cơ sở trực thuộc nói chung và tại Viện Năng lượng nguyên tử nói riêng được thực hiện theo quy trình:  Dữ liệu cán bộ được trích xuất từ các nguồn thông tin tại nhà kho dữ liệu là hệ thống quản lý quản lý cán bộ của Bộ KH&CN (2024) dưới dạng dữ liệu thô và sau đó được tải lại vào hệ thống phần mềm mới của Bộ KH&CN (2025) mà không được chuyển đổi hay làm sạch. Quy trình này được thực hiện một cách nhanh chóng trong bối cảnh sắp xếp và tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước. Chính vì bỏ qua giai đoạn chuyển đổi dữ liệu mà dữ liệu không được làm sạch cũng như loại bỏ trùng lặp dẫn đến nhiều lỗi. Hình 3.3 là ví dụ về một số dữ liệu về cán bộ, viên chức và người lao động tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam được học viên trích xuất ra từ hệ thống mới tại thời điểm hiện tại.
[image: ]
[bookmark: _Toc221200300]Hình 3.3 Dữ liệu về cán bộ hiện tại được trích xuất ra từ hệ thống mới 2025
	Bảng thống kê được thể hiện tại Hình 3.3 là một minh chứng cụ thể cho sự cấp thiết của đề tài “Tích hợp dữ liệu cho hệ thống quản lý cán bộ, viên chức của Viện Năng lượng nguyên tử”. Có thể thấy rõ nhiều cán bộ bị trùng lặp dữ liệu dẫn đến việc khi tạo ra các báo cáo thống kê nhân sự, số liệu và thông tin bị sai lệch, không có giá trị sử dụng. 
	Trước khi thực hiện các tác vụ khác có liên quan, giá trị “CCCD” được định nghĩa như sau
[image: ]
[bookmark: _Toc221200301]Hình 3.4 Định nghĩa chuẩn hoá CCCD
[image: ]
[bookmark: _Toc221200302]Hình 3.5 Định nghĩa tích hợp theo các dữ liệu số CCCD
	Giá trị tham chiếu xuyên suốt giữa các hệ thống lưu trữ dữ liệu cơ sở của cán bộ, viên chức và người lao động là số định danh cá nhân (căn cước điện tử 12 số) do bộ Công An cấp. Do việc phát sinh nhiều nguồn dữ liệu liên quan đến công tác quản trị con người nên việc dữ liệu trùng lặp giữa các database là không tránh khỏi. Ví dụ ở nguồn dữ liệu nào thì số định danh cá nhân (CCCD) cũng đi kèm với họ tên cán bộ, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác, tuy nhiên ở các hệ dữ liệu khác nhau sẽ có những thông tin khác nhau liên quan đến cán bộ đó như thông tin lương, ngạch, hay quá trình đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm. Dữ liệu liên quan đến các thông tin này của cán bộ sau khi được trích xuất và làm sạch sẽ được xử lý qua quá trình khử trùng lặp dữ liệu. Hệ thống được đề xuất tiến hành khử trùng lặp bằng cách đối chiếu các dữ liệu giữa các cột và sẽ tiến hành giữ lại giá trị non-empty cuối cùng nhận được.
	Tại hệ thống ETL được đề xuất để ứng dụng trong việc quản lý cán bộ, viên chức và người lao động tại Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam, các dữ liệu sau khi được trích xuất từ các dữ liệu nguồn được qua các chu trình xử lý sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc221200303]Hình 3.6 Quy trình Chuyển đổi dữ liệu, làm sạch dữ liệu và chuẩn hoá về định dạng.
Một vấn đáng chú ý của việc dùng trực tiếp dữ liệu thô từ hệ thống để đồng bộ sang là các giá trị “Họ và Tên” cán bộ không được chuẩn hóa về mặt định dạng. Các giá trị Họ và Tên tại Hệ thống Quản lý nhân sự của Bộ KH&CN trước sáp nhập được lưu dưới định dạng toàn bộ ký tự đều in hoa trong khi đó, các giá trị này tại hệ thống mới chỉ được viết hoa chữ cái đầu; một số khác do lỗi người dùng khi khai báo nhập thông tin địa chỉ và họ tên đều ở dạng chữ cái thông thường. Trong giai đoạn Transform, Hệ thống được đề xuất có nhiệm vụ chuẩn hoá các dữ liệu Họ và Tên cùng địa chỉ được viết hoa chữ cái đầu theo tiêu chuẩn.
Giải pháp để loại bỏ trùng lặp dữ liệu dựa trên số CCCD điện tử cũng như chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu về số CCCD đã được đề xuất trước đó. Hệ thống tích hợp dữ liệu được đề xuất sẽ tiến hành gộp các hồ sơ cán bộ có cùng số CCCD thành một bản lưu trữ. 
	Vấn đề phát sinh trong trường hợp này là một cá nhân sẽ có nhiều hòm thư điện tử (Hòm thư điện tử cá nhân dùng để đăng nhập tài khoản tại hệ thống quản lý nhân sự tại Bộ KH&CN trước sáp nhập). Một cách tiếp cận là tự động loại bỏ tất cả những hòm thư điện tử cá nhân không được Bộ KH&CN (sau sáp nhập) cấp như @gmail; @yahoo; @hotmail; @mst.gov; @most.gov… và chỉ giữ lại các hòm thư do Bộ (sau sáp nhập) cung cấp có địa chỉ tại @mst.gov.vn. Tuy nhiên, hướng giải quyết này là không khả thi do nhiều cán bộ thuộc diện chuyên gia độc lập được ký hợp đồng lao động; hợp đồng chuyên môn hay các cán bộ thuộc diện lao động phổ thông như lái xe; tạp vụ; bảo vệ… đều không được cung cấp tài khoản thư điện tử @mst.gov.vn. Để giải quyết vấn đề này, nhiệm vụ của hệ thống tích hợp được đề xuất để giải quyết các vấn đề dữ liệu liên quan đến địa chỉ hòm thư điện tử được định nghĩa như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc221200304]Hình 3.7 Quy trình xử lý loại bỏ email cán bộ bị trùng
	Vẫn trong giai đoạn Chuyển đổi dữ liệu của quy trình ETL được đề xuất, hệ thống sẽ tiến hành ưu tiên hòm thư điện tử @mst.gov.vn nếu phát sinh trường hợp một cán bộ có nhiều địa chỉ thư điện điện tử. Trong trường hợp cán bộ không có tài khoản @mst.gov.vn như ví dụ này, hệ thống sẽ sử dụng giá trị non-empty mới nhất. Sau khi đã xử lý xong tình trạng một cá nhân tồn tại nhiều địa chỉ thư điện tử, hệ thống sẽ tiến thành gộp các bản ghi nhân sự theo số CCCD định danh điện tử 12 số và gán địa chỉ email tương ứng. 
	Hệ thống sau khi hoàn thành việc trích xuất dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu sẽ tiến hành tải dữ liệu vào tệp tin lưu trữ dữ liệu đầu ra theo đường dẫn thư mục output_file được cấu hình theo tuỳ chọn ở mục trước. 
[image: ]
[bookmark: _Toc221200305]Hình 3.8 Chức năng tải dữ liệu của hệ thống
	Hệ thống ETL được đề xuất có nhiệm vụ chính là giải quyết bài toán “tích hợp dữ liệu cho hệ thống quản lý cán bộ,  viên chức của Viện Năng lượng nguyên tử” nên dữ liệu sau khi được tích hợp sẽ được tải lên nguồn dữ liệu mới dưới định dạng .xlsx. 
Định dạng này được lựa chọn làm SSO (Single source of Truth) cuối để tải dữ liệu do hai yếu tố chính phát sinh từ nhu cầu thực tế. Đầu tiên, cán bộ quản trị có thể dễ dàng tương tác với thông tin dữ liệu được tải lên sau khi tích hợp, giúp người dùng có thể sử dụng luôn những dữ liệu này trong công tác quản trị con người, phục vụ các công tác chuyên môn cũng như báo cáo. Người dùng hoàn toàn có thể kiểm tra lại thông tin đầu ra một lần cuối trước khi được sử dụng làm nguồn dữ liệu cho việc đồng bộ. Lý do thứ hai mà hệ thống lưu trữ dữ liệu này được lựa chọn vì theo đề xuất của cán bộ đầu mối chuyên trách đảm nhận nhiệm vụ quản trị dữ liệu và đồng bộ hệ thống sau sắp xếp khuyến khích lưu trữ dữ liệu có định dạng .xlsx do nhà kho dữ liệu trước đó có chức năng xuất dữ liệu dưới định dạng này và hệ thống mới cũng đã có khả năng hỗ trợ trích xuất dữ liệu từ các tệp dữ liệu định dạng này.
Tuy nhiên, để hệ thống tích hợp dữ liệu được đề xuất hoàn thiện hơn, học viên muốn trình bày và đưa vào đề xuất khả năng convert các dạng file lưu trữ dữ liệu khác nhau với sự hỗ trợ của thư viện pandas trong môi trường python. Do thư viện này hỗ trợ ghi dữ liệu trên hầu hết các hệ thống quản lý dữ liệu phổ biến như MySQL, SQLite, SQL Server, Oracle,… Nên nó cũng có khả năng hỗ trợ nhiều định dạng hệ thống dữ liệu khác nhau. Hình 3.9 mô tả về quy trình chuyển đổi dữ liệu sang định dạng .csv tùy theo nhu cầu sử dụng của người dùng.
[image: ]
[bookmark: _Toc221200306]Hình 3.9 Chức năng chuyển định dạng dữ liệu sang .csv
	Hệ thống được đề xuất cũng có khả năng chuyển đổi dữ liệu sau khi tích hợp qua quy trình trước đó sang định dạng .csv theo nhu cầu người dùng. Đầu tiên, người dùng sẽ tiến hành cấu hình đường dẫn cho thư mục đầu ra và đầu vào dữ liệu tương tự với quy trình ETL được đề xuất trước đó. Hàm sheet_name = 0 cho phép người dùng tuỳ chỉnh sheet dữ liệu trên hệ thống lưu trữ với định dạng .xlsx. Trong trường hợp sử dụng giá trị mặc định, hệ thống sẽ chuyển đổi sheet đầu tiên được đọc tại tệp dữ liệu nguồn. 
[bookmark: _Toc221200278]3.2. Kết quả thử nghiệm
	Để phục vụ công tác nghiên cứu xây dựng thử nghiệm vận hành hệ thống tích hợp dữ liệu được đề xuất, học viên tiến hành khởi tạo 3 tệp chứa dữ liệu về cán bộ, người lao động dựa trên các yếu tố và hiện trạng tại các bản ghi hồ sơ nhân sự có sẵn tại hệ thống quản lý cán bộ, viên chức, công chức và người lao động của Bộ KH&CN (sau sáp nhập) nhằm mô phỏng lại hiện trạng thực tế về bài toán tích hợp dữ liệu tại Viện Năng lượng nguyên tử. 
	Tệp dữ liệu thứ 1 được khởi tạo là tệp dữ liệu về thông tin cán bộ tại Viện được trích xuất ra từ Hệ thống quản lý CCVCNLĐ của Bộ KH&CN (trước sáp nhập). Tệp dữ liệu thứ 2 được khởi tạo là tệp dữ liệu được khởi tạo bởi Bộ KH&CN (mới) nhằm phục công tác đồng bộ. Tệp dữ liệu thứ 3 là tệp dữ liệu cán bộ được yêu cầu bổ sung thông tin, gồm các trường thông tin bổ sung mà tại hệ thống quản lý CCVCCNLĐ của Bộ KH&CN (cũ) nhưng cần thiết phải cập nhật tại hệ thống phần mềm quản lý CCVCNLĐ tại Bộ&CN (mới) nhằm phục vụ các công tác cán bộ.
	Tệp dữ liệu thứ 1 được cấu hình với các đặc điểm sau để mô phỏng dữ liệu được trích xuất từ hệ thống quản lý nhân sự được sử dụng trước khi sáp nhập bộ ngành của Bộ KH&CN (năm 2024): số CCCD bị mất số 0, Họ Tên viết in Hoa, Email cá nhân tại các địa chỉ rời rạc, một số sử dụng Email được Bộ KH&CN (trước sáp nhập) cung cấp tại địa chỉ @most.gov.vn và một số trường dữ liệu chứa thông tin liên quan.
[image: ]
[bookmark: _Toc221200307]Hình 3.10 File dữ liệu cán bộ thứ 1
Tệp dữ liệu thứ 2 được cấu hình với các đặc điểm sau để mô phỏng dữ liệu được trích xuất từ hệ thống quản lý nhân sự được xây dựng sau khi sáp nhập bộ ngành của Bộ KH&CN (năm 2025): Họ và Tên sử dụng định dạng khác, Email được cung cấp và khởi tạo bởi Bộ KH&CN sau sắp xếp bộ máy nhà nước thống nhất là @mst.gov.vn. Các trường thông tin khác trắng vì hệ thống mới được xây dựng và khởi tạo năm 2025, mới chỉ có thông tin căn bản về số định danh điện tử và hòm thư được cấp cho cán bộ, viên chức thuộc Bộ KH&CN quản lý.
[image: ]
[bookmark: _Toc221200308]Hình 3.11 File dữ liệu cán bộ thứ 2
	Tệp dữ liệu thứ 3 được cấu hình với các đặc điểm sau để mô phỏng dữ liệu được Bộ KH&CN yêu cầu cung cấp bổ sung sau khi rà soát và nhận thấy dữ liệu cán bộ tại cả 2 hệ thống đều chưa đủ các thông tin: bổ sung thêm cán bộ thuộc diện hợp đồng lao động không được cấp tài khoản thư @mst.gov.vn; bổ sung các trường thông tin khác; lỗi chính tả về định dạng phát sinh trong quá trình khai báo.
[image: ]
[bookmark: _Toc221200309]Hình 3.12 File dữ liệu cán bộ thứ 3
	Với 3 File dữ liệu cán bộ như giả định được đưa vào quy trình tích hợp dữ liệu, hệ thống được đề xuất cho người dùng kết quả là dữ liệu được ghi vào định dạng tuỳ chọn cụ thể như hình ảnh kết quả được thể hiện tại Hình 3.13. 
[image: ]
[bookmark: _Toc221200310]Hình 3.13 Dữ liệu cán bộ được tích hợp từ 3 file dữ liệu có sẵn
	Sau tích hợp, dữ liệu đã được tổng hợp ở cả 3 File và toàn bộ các dữ liệu trùng lặp đã bị loại bỏ. Nhân sự được tích hợp ở kết quả cuối bao gồm cả 15 nhân sự là viên chức thuộc biên chế nhà nước, có tài khoản @mst.gov.vn ban đầu tại File 1 và 2 cộng với 4 nhân sự thuộc diện ký hợp đồng lao động với đơn vị tại File 3 thông tin bổ sung. Tất cả các số CCCD được chuẩn hoá thành dạng 12 số, không bị mất số 0 ở đầu dãy. Họ và Tên cán bộ tại đơn vị sau tích hợp cũng được chuẩn hoá về cùng một định dạng viết hoa các chữ cái đầu tiên. Cột Email đã được chuẩn hoá theo tình trạng thực tế, ưu tiên địa chỉ thư điện thử @mst.gov.vn với các cán bộ có tài khoản là viên chức thuộc biên chế nhà nước. Với những cán bộ còn lại thuộc diện lao động hợp đồng, sử dụng dữ liệu email cá nhân. Các trường thông tin được yêu cầu bổ sung tại File 3 cũng được tổng hợp vào dữ liệu nhân sự cuối.
Bài luận văn này không sử dụng hoàn toàn các dữ liệu nhân sự sẵn có tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Dữ liệu và thông tin chi tiết về cán bộ là thông tin nhân sự thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Để đảm bảo tính bảo mật về thông tin cán bộ nên luận văn này chỉ sử dụng một phần để mô phỏng giả định lại thực trạng đã được chứng minh trước đó. Mọi trùng lặp về họ tên, địa chỉ, mã số định danh và các thông tin khác chỉ là sự trùng hợp. 	
[bookmark: _Toc221200279]3.3. Đánh giá kết quả đã đạt được của luận văn 
[bookmark: _Toc221200280]3.3.1. Vể ưu điểm và hạn chế
1) Ưu điểm
- Công cụ tích hợp dữ liệu về quản lý cán bộ, viên chức: đầy đủ các thông tin, dữ liệu kết hợp được từ nhiều nguồn khác nhau.
- Dữ liệu được quản lý tập trung, thống nhất, giảm thiểu tối đa tình trạng trùng lặp hoặc thất lạc hồ sơ. (Tỷ lệ trùng lặp hồ sơ sau khi áp dụng hệ thống tích hợp dữ liệu tại Viện Năng lượng nguyên tử giảm từ 76% xuống còn 5%)
- Dữ liệu về cán bộ tại đơn vị được chuẩn hóa và làm sạch.
- Phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý nhân sự tại đơn vị
2) Hạn chế
- Một số nghiệp vụ đặc thù của đơn vị chưa được tùy biến sâu.
- Thiếu phân quyền truy cập để kiểm soát dữ liệu sau tích hợp.
[bookmark: _Toc221200281]3.3.2. Đánh giá về mặt định tính
1) Đánh giá về hiệu quả sử dụng
- Giảm đáng kể thời gian tổng hợp, thống kê và lập báo cáo về dữ liệu cán bộ tại đơn vị so với các hình thức thực hiện thủ công truyền thống.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, hỗ trợ lãnh đạo trong việc theo dõi, ra quyết định.
- Tăng tính minh bạch, chính xác trong quản lý thông tin cán bộ, viên chức.
2) Đánh giá về kỹ thuật và công nghệ
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với người dùng không chuyên về CNTT.
- Hệ thống hoạt động ổn định, tốc độ xử lý đáp ứng yêu cầu khai thác thường xuyên.
3) Đánh giá về khả năng mở rộng và tích hợp
- Phần mềm có khả năng mở rộng, nâng cấp trong tương lai khi thay đổi quy định hoặc quy mô quản lý.
- Có thể tích hợp với các hệ thống khác (quản lý văn bản, chấm công, tiền lương…) nếu được đầu tư bổ sung.
4) Đánh giá mức độ hài lòng của người dùng
- Đa số người sử dụng đánh giá phần mềm đáp ứng tốt nhu cầu công việc.
- Giao diện và chức năng dễ tiếp cận, thời gian làm quen ngắn.
[bookmark: _Toc221200282]3.3.3. Đánh giá về mặt định lượng
Trên cơ sở kết quả đã thực hiện của luận văn, mà cụ thể là công cụ phần mềm “Tích hợp dữ liệu cho hệ thống quản lý cán bộ,  viên chức của Viện Năng lượng nguyên tử” đã được triển khai áp dụng thực tế tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, có thể đánh giá định lượng dựa trên các tiêu chí sau:
	Với những Kết quả thu được từ thử nghiệm tại mục 3.2 và các hình 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 của quá trình tích hợp dữ liệu cán bộ, viên chức và người lao động tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam sau khi áp dụng hệ thống được đánh giá theo các quy định hiện hành về dữ liệu như sau:
	- Tiêu chí về tính chính xác của dữ liệu (Dữ liệu nhập, xuất phải chính xác, không có sai lệch, thay đổi về nội dung): Kết quả đánh giá là Đạt.
	- Tiêu chí về tính Toàn vẹn dữ liệu (Dữ liệu có ràng buộc, không bị trùng lặp hồ sơ): Kết quả đánh giá là Đạt.
	- Tiêu chí về giao diện (Hệ thống có tính thân thiện, dễ thao tác): Kết quả đạt được là Chấp nhận được.
	- Tiêu chí về Tốc độ làm quen (Người dùng sử dụng thành thạo một cách nhanh chóng): Kết quả đánh giá là Đạt.
	- Tiêu chí về thời gian phản hồi (Đáp ứng và phản hồi nhanh chóng trong thời gian thao tác và sử dụng): Kết quả đánh giá là Đạt.
	- Tiêu chí về tính ổn định (Lỗi xảy ra trong quá trình là ít hoặc không có, hệ thống không bị gián đoạn trong quá trình làm việc): Kết quả đánh giá là Đạt.
Đánh giá chung: Phần mềm đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ cốt lõi theo quy định hiện hành
Phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý cán bộ, viên chức trong giai đoạn hiện nay.
[bookmark: _Toc221200283]3.4. Định hướng phát triển
	Về mặc logic, hệ thống được đề xuất đã vận hành ổn định tại môi trường giả định với dữ liệu cán bộ được mô phỏng lại và có tiềm năng ứng dụng thực tế để giải quyết bài toán về hệ thống quản lý nhân sự tại Viện. Trong trường hợp thực tế thì hệ thống cần phải hoàn thiện hơn về định hướng mở rộng. Tại môi trường giả lập, hệ thống được xác định một số chức năng chuyển đổi dữ liệu dựa trên các vấn đề hiện hữu tại cơ sở dữ liệu của Viện. Để có thể hoàn thiện hơn cần đưa hệ thống vào thử nghiệm thực tế để có thể có cái nhìn chi tiết hơn về các vấn đề cụ thể. 
	Về tính khả thi, các vấn đề được đưa ra để giải quyết chỉ là những vấn đề hiện hữu trong quá trình quản trị dữ liệu cán bộ tại Viện Năng lượng nguyên tử. Hệ thống cần được vận hành một thời gian với vai trò là cầu nối giữa các hệ thống dữ liệu của Viện và của Bộ để có thể hiệu chỉnh cụ thể hơn về các vấn đề chưa hiện hữu.
	Về mặt người dùng, hệ thống cần có một giao diện cụ thể để người dùng có thể tương tác và hiệu chỉnh một cách dễ dàng hơn. Hiện tại các hiệu chỉnh vẫn được triển khai một cách thủ công bằng cách tác động trực tiếp vào code nguồn, điều này dễ gây ra sai sót khi thao tác xử lý khối công việc lớn hơn.
	Để có thể tiếp tục hỗ trợ và ứng dụng cho việc giải quyết bài toán tích hợp dữ liệu cho hệ thống quản lý cán bộ, viên chức và người lao động tại Viện NLNTVN và hướng tới áp dụng cho hệ thống của Bộ KH&CN,  học viên cần phải nghiên cứu chuyên sâu thêm một cách cụ thể về hệ thống đang được triển khai và sử dụng. Từ đó, tiến tới mở rộng nghiên cứu bằng cách tham khảo các công nghệ khác để có thể áp dụng và triển khai sát với nhu cầu thực tế.



[bookmark: _Toc221200284]KẾT LUẬN
	Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số quốc gia trên cả 3 trụ cột chính là: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, việc triển khai và hoàn thiện số hóa các hồ sơ cán bộ là vô cùng cần thiết. Với chủ đề của năm 2025 là “Chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình để tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế số”, công tác chuyển đổi số và khai thác thông tin, dữ liệu nhân sự là vô cùng cấp thiết với toàn bộ các cơ quan, công ty, tập thể quản lý nhân sự. Công tác này đóng vai trò là nền tảng để thực hiện tất cả các công tác quản trị con người trên nền tảng số hiện nay.
	Khởi điểm về bài toán của nghiên cứu này dựa trên nhu cầu tích hợp dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên toàn bộ hệ thống quản lý cán bộ quốc gia. Nhiệm vụ này phát sinh từ công tác sáp nhập Tỉnh, Thành cũng như các cơ quan Bộ, Ngành và nó có tính chất nền tảng, dễ dàng hiệu chỉnh cũng như nhân rộng, có khả năng áp dụng rộng rãi tại thời điểm này. Nghiên cứu này đóng vai trò quan trọng trong công tác đồng bộ, chuyển đổi, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu từ các nguồn hệ thống dữ liệu khác nhau.
	Đề tài đã đặt ra vấn đề thực tế về quản lý dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trong bối cảnh toàn thể các cơ quan bộ ngành trên cả nước tập trung chuyển đổi số trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quyết định 893/QĐ-TTg và việc sáp nhập cơ quan chủ quản dẫn đến chồng chéo, trùng lặp và xung đột dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị.
	Luận văn tập trung nghiên cứu tích hợp dữ liệu cán bộ, công chức, viên chứ của Việt Năng lượng nguyên tử Việt Nam là một đề tài có tính cấp thiết, xuất phát từ nhu cầu thực tế, với dữ liệu và hệ thống hiện hữu, không chỉ thuần túy về lý thuyết. Hơn nữa, cơ quan chủ quản là Bộ Khoa học và Công nghệ được sáp nhập với Bộ Thông tin và Truyền thông trong chương trình cải cách của quốc gia, cho nên đã xảy ra việc chồng chéo về cơ sở dữ liệu, làm cho các công tác quản trị nhân lực trở nên phức tạp, không thể đáp ứng được yêu cầu trong thời xu thế chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ hiện nay. Kết quả của đề tài luận văn đã đưa ra giải pháp tích hợp dữ liệu nhằm làm sạch, chuẩn hóa và hợp nhất dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu quản lý hiện nay của Viện Năng lượng nguyên tử Việt nam nói riêng và có khả năng hoàn thiện mở rộng tiến tới áp dụng trong Bộ Khoa học và Công nghệ nói chung.
	Về mặt lý thuyết, luận văn đã trình bày và giới thiệu các nền tảng lý thuyết về Tích hợp dữ liệu thông qua các công trình nghiên cứu kinh điển và hiện đại (Lenzerini, Batini, IBM).
	Về mặt thực tiễn, luận văn nghiên cứu về các cách tiếp cận vấn đề tích hợp dữ liệu trong thực tiễn hiện nay, qua đó đề xuất một hệ thống tích hợp dữ liệu phù hợp với nhu cầu thực tế tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Kết quả của luận văn đã được triển khai và xây dựng được quy trình tích hợp dữ liệu có khả năng: Kết hợp dữu liệu từ nhiều nguồn khác nhau; Chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu về cán bộ; Loại bỏ hồ sơ trùng lặp và có giá trị phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý nhân sự tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Luận văn thể hiện rõ tính ứng dụng thực tiễn, bám sát với thực tế và có tính ứng dụng cao nhằm giải quyết vấn đề về quản lý dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.
[bookmark: _GoBack]	Công cụ phần mềm hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức đã đáp ứng cơ bản và hiệu quả các yêu cầu quản lý hiện nay, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nhân sự, nâng cao hiệu suất làm việc và chất lượng quản lý của Viện Năng lượng nguyên tử Việt nam. Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả, cần tiếp tục hoàn thiện một số chức năng, nâng cao khả năng tùy biến và tích hợp với các hệ thống liên quan trong thời gian tới.
	Đây là một nghiên cứu mang tính chất ứng dụng với nhu cầu phát sinh từ định hướng phát triển quốc gia, do còn nhiều tiềm năng chưa được khai phá, các trường hợp cụ thể chưa được tìm ra dẫn đến các ý tưởng chuyển đổi dữ liệu mới chỉ ở mức tương đối. Do giới hạn về thời gian, kinh phí và điều kiện công tác nên không thể tránh khỏi hạn chế. Học viên mong muốn nhận được sự góp ý, nhận xét và phản hồi của các quý thầy cô, nhà khoa học, đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn.
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~ import os
inport pandas as pd

# Cdu hinh hé thdng
s INPUT_FOLDER = r*E:\Pycharm\pythonl_DataIntergration\targets® # Dugng dan dia chi thu myc chia pgusn di Liéu
OUTPUT_FILE = r*

\Pycharm\python1_bataIntergration\output\result.xlsx* # Dygng dan dia chi thy myc chia di liéu cydi
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#pinh nghia logic tich hgp trén dataframe
def combine_files_on_cccd_prioritize_email(input_folder, output_file): 1usage

all_dataframes = []

# Lap lai véi toan by file trong thu myc
for file in os.listdir(input_folder):
file_path = os.path.join(input_folder, file)

if file.endswith(*.csv"):
df = pd.read_csv(file_path, dtype=str)
all_datafranes.append(df)

€Lif file.endswith(".xlsx"):
Xls = pd.ExcelFile(file_path)
for sheet in xls.sheet_names:
df = pd.read_excel(file_path, sheet_nan
all_datafranes.append(df)
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B D
9[Nguyén Thi Thu Ha 034179010151 hantt_itrre@mst.govyn

10| Nguyén Thj Thu Ha loo1178038310 hantt_inst@mst.govyn
11|Nguyén Thi Thu Ha 001176047943 nguyenthithuhas5@mst.govvn
12|Nguyén Tién Phong [024078000210 phongnt_nde@mst.govvn
13|NGUYEN TIEN PHONG [001087000895 qlkh.nde@gmail.com
14|Nguyén Trung Kién [035083011272 kiennt_nde@mst.govn
15|Nguyén Trung Kién (001089029911 trungkien211013@gmail.com
16Pham Bao Ngoc (068194000848 ngocpb_nri@mst.govyn
17|Pham Bao Ngoc [001189019141 ngocpb_inst@mst.govvn

18|PHAM TH] THU TRANG [036189001823 trangptt@mst.govvn
19|PHAM TH] THU TRANG [NULL cherrypham hanoi@gmail.com
20|Pham Van Diing [001067017076 dungpy_nri@mst.govm
21|PHAM VAN DUNG [001067067076 phamdungatbx @gmail.com

22[V0 DUC MANH [034096017423 [vuducmanh05021996@gmail.com
23|VO DUC MANH [034096017424 manhvd_inst@mst.govyn
24|V PUC MANH 34096017424 manhvd_inst@mst.govyn
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# pinh nghia chydn hoa CCCD

def normalize_cced(cocd_value): 1usage
Chudn hod sd dinh danh cd nhan dién tu (CCCD) 12 s§ duge hiéu nhu sau:
- Néu nhv di liéu chua it hon 12 ky ty, thém ky ty "6" ¢ ddu ddy cho dén khi du 12;
- Néu di liéu dd du 12 ky ty, gid nguyén.

try:
cocd_str = str(cecd_value).strip()
if cced_str.isdigit():
if len(cced_str) < 12:
return cced_str.zfill(12)
else:
return cocd_str
else:
return cocd_str

except Exception:

return str(cced_value)
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# Chia nhom A0 Ligu dya trén CCCD, d3t CCCD lam Key data
merged_df = combined_df.groupby( by: "CCCD®, as_index=False).apply(merge_rows)
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# K&t ndi lién két cac dataframe
combined_df = pd.concat(all_dataframes, ignore_index=True:

# Chudn hod cCCD
if *CCCD® in combined_df.columns:
combined_df[*cccD*] = combined_df[*cccD*].apply(normalize_cocd

if "Ho Tén" in combined_df.columns
conbined_df["Ho Tén"] = combined_df[*Ho Tén].astype(str).str.title().str.strip(

gu tring 13p
conbined_df.drop_duplicates (inplace=True)
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# Ham KEt hop gia tri email
def merge_rows (group):
# Uu tién s dyng mst.gov.vn email
mst_rows = group[group['Enail'].str.endswith('@nst.gov.vn', na=False)]
if not mst_rows.empty:
base = mst_rows.iloc[0].copy()
else:
base = group.iloc[0].copy()

# SU dyng gia tri non-empty ddu tién trong tap hogp dif L.
for col in group.columns:
if pd.isna(base[col]) or base[col]
non_enpty = group[col].dropna()
if not non_empty.empty:
base[col] = non_empty.iloc[o]
return base
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# Tai di liéu vao file .xLsx mong mudn
merged_df . to_excel(output_file, index=False, engin

openpyxL®)

if __name__
combine_files_on_cccd_prioritize_email(INPUT_FOLDER, OUTPUT_FILE:
print(f*Combined file saved as {OUTPUT_FILE}")
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2 combineExcel.py

2 convertExcelToCSV.py *

> import ...
# Dyong dan thy myc
INPUT_FILE = rE:\Pycharm\pythonl_DataIntergration\output\result.xisx"
OUTPUT_FILE = r"E:\Pycharm\pythonl_DataIntergration\output\result.csv*
SHEET_NAME = ©  # Cau hinh sheet mudh sy dyng

def excel_to_csv(input_file, output_file=None, sheet_name=6): 1usage
# Ty dong kndi tao tén tép CSV néu Khdng dyge cau hinh
if not output_file:

base = 0s.path.splitext(input_file)[]

output_file = base + *.csv*

# Tai file ngudn
XU = pd.ExcelFile(input_file)

# Trich xudt di ligu tU nguén
if = XL.parse(sheet_nane)

# Nap 1én file CsV
df.to_csv(output_file, index=False, encoding="utf-8)

print(f*Converted '{input_file}' > '{output_file}' successfully.")

# Run conversion
excel_to_csv(INPUT_FILE, OUTPUT_FILE, SHEET_NAME)

213 A

# ty dong kni tao néu khong cé théng tin
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2| 5567114443 DANG THI HUONG 1971 091 070 05 31 Phudng Dién Bién, Thanh phé Thanh Héa, Thanh Hoa huong@most.gov.vn

3| 476336388 BUI THI PHUONG DUYEN 1976 0304 653 019 Cit nhan 286 Pudng Nguyén Ti Lyc, Phuong 8, DaLat Lam Déng  duyen76@most.gov.vn

4 5096911005 NGUYEN TRANTUANANH 1990 0821855173 Thac s§ ‘Phuting M§ An, Quin Ngil Hanh Son, D3 Ning linhanh17@gmail.com

5 | 2036130638 NGUYEN THI NGOC AN 1999 096 952 25 95 Ky su 357 Minh Phung, Phuéng 9. Quan 11, Thanh phé Hé Chi Min ang9@yahoo.com

6 | 5810101339 VU NGUYEN NGOC TAM 1984 0560 073 408 Cit nhan Su Van Hanh, Phuong 10, Quén 10, Thanh phé H6 Chi Minh  tamngoc@most.gov.vn

7] 32307131402 LE THILAN 1983 0829867002 Citshan Cong Hoa, Phurong 4, Tan Binh, Thanh phd H6 Chi Minh | thilangsss@gmail.com

s | 13837829023 DANG TH] HUGNG 1980 0850001 687 Citshan 115 Dong Hoi, Déng Anh, Ha Néi huongdang@gmail.com

Bl 3931517899 HUYNH DANG SON 1989 0569359099 Thac s§ ‘Phutong M§ An, Quin Ngil Hach Son, D3 Ning song99@gmail.com

10| 91543297795 DO THI KHANH HUYEN 1996 0562 674 046 Cit nhan 211 P. Thanh Trung, Trau Quy, Gia Lam, Ha N&i forme@vahoo.com

1] 44922406971 DAO THI MAI 1992 0864 685 904 Cit nhan 435 . C6 Linh, Long Bién, Ha Néi miamai@gmail.com

12| 1625475874 TRINH THI LINH 1970 0878974381 Tidnsy 809 Pham Himg, M& Tri, Nam Tir Liém, Ha Néi linh1970@gmail.com

13 3103932433 NGUYEN HONG HA 1978 0848 501017 5 331 P. Nehia Diing, Phic x4, Ba Dinh, Ha N§ haha127@gmail.com

14| 2389909436 TA HUU HAO 1981 095 706 55 31 Cit nhan 3 Thang 4, Phuong 3, Da Lat, Lam Déng. haohao@most.gov.vn

1) 2277975823 PHAM HUYEN TRANG 2000 0915361488 Citshan 11A Buong Lj Ty Trong, Phubng 1, Da Lat, Lam Ding trang2k@gmail.com

16| 7424368047 TRAN VAN THIET 1994 091 525 50 19 Thac s7 07 Duong Nguyén Tit Luc, Phuong 8, Da Lat, Lam Déng  thietvinatom@gmail.com
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1] ccon & N&msinh  sGdiénthoail  Trinhdo oia chi Email
2| 5567114443 huong@mst.gov.vn
3| 476336388 duyen@mst.gov.vn
4| 5096911005 linh@mst.gov.vn
5| 2036130638 ngocan@mst.gov.vn
6| 5810101339 tam@mst.gov.vn
7 | 32307131402 lan@mst.gov.vn
8 | 13837829023 huong@mst.gov.vn
o | 3931517899 son@mst.gov.vn
10| 91543297795 huyen@mst.gov.vn
11| 44922406971 mai@mst.gov.vn
12| 1625475874 linh1970@mst.gov.vn
13| 3103932433 haha127@mst.gov.vn
14 2389909436 hachao@mst.gov.vn
15| 2277975823 trang2@mst.gov.yn
16| 7424368047 thietv@mst.gov.vn
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A 5 c o F s H | ] K

1] ccco HoTén Namsinh iachi Email Ngach Chuyén nganh
2| 5567114443 DANG THI HUGNG 1971 09107005 31 ‘Phusong Dién Bién, Thanh phé Thanh Hoa, Thanh Hoa huong@most.gov.vn Chuyén vien Neuyen it
3| 476336388 BUI THI PHUONG DUYEN 1976 0304 653 019 286 Pudng Nguyén Ti Lyc, Phuong 8, DaLat Lam Déng  duyen76@most.gov.vn ‘Nghién ciru vién Vatly
4 5096911005 NGUYEN TRAN TUANANH 1990 0821855173 ‘Phuting M§ An, Quin Ngil Hanh Son, D3 Ning linhanh17@gmail.com Chuyén vien Hod hoe
5 | 2036130638 NGUYEN THINGOC AN 1999 0969522595 357 Minh Phung, Phutong 9. Quin 11, Thash p i an99@yahoo.com toin ‘Quan tr kinh doanh
6| 5810101339 VU NGUYEN NGOC TAM 1984 0560 073 408 Su Van Hanh, Phuong 10, Quén 10, Thanh phé H6 Chi Minh  tamngoc@most.gov.vn Chuyén vién Céng nghé théng tin
7] 32307131402 LE THILAN 1983 0829 867 002 Cong Hoa, Phurong 4, Tan Binh, Thanh phd H6 Chi Minh | thilangsss@gmail.com Chuyén vién chish vatly
8 | 13837829023 DANG TH] HUGNG 1980 0850 001 687 115 Dong Hoi, Déng Anh, Ha Néi huongdang@gmail.com Chuyén vien Hod hoe
o | 3931517899 HUYNH DANG SON 1989 0569 359 099 ‘Phutong M§ An, Quin Ngil Hach Son, D3 Ning song99@gmail.com Nehién ciru vien Neuyen it
10 | 91543297795 DO THI KHANH HUYEN 1996 0562 674 046 211 P. Thanh Trung, Trau Quy, Gia Lam, Ha Ngi forme@vahoo.com Chuyén vién Y hoc
1| 44922406971 DAO THI MAT 1992 0864 685 904 435D, C6 Linh, Long Bien, Ha Noi miamai@gmail.com Nehién ciru vién chigh Neuyén it
12| 1625475874 TRINH THI LINH 1970 0878974 381 809 Pham Himg, M& Tri, Nam T Liém, Ha N linh1970@gmail.com Chuyén vien Y hoc
13 3103932433 NGUYEN HONG HA 1978 0848 501 017 331 P. Nehia Ding, Phiic x4, Ba Dinh, Ha Noi haha127@gmail.com Nehién ciru vien Hod hoc
14 | 2389909436 TA HUU HAO 1981 095 706 55 31 3 Thang 4, Phuong 3, Da Lat, Lam Déng. haohao@most.gov.vn ‘Nghién ciru vién cao cip Vatly
15| 2277975823 PHAM HUYEN TRANG 2000 091536 1488 11A Buong Lj Ty Trong, Phubng 1, Da Lat, Lam Ding trang2k@gmail.com Nehién ciru vien
16 | 7424368047 TRAN VAN THIET 1994 091 525 50 19 07 Duong Nguyén Tit Luc, Phuong 8, Da Lat, Lam Déng  thietvinatom@gmail.com Vién chirc Chuyén vién
17| 7266809616 ‘Nguyén Kha Tinh 1985 0810201704 128. Phan Van Tri, Phuding 7, Go VAp, Thanh phd HB Chi tinh@gmail.com Hop déng Hop déng lao déng
18 | 3018366063 Dinh Nguyén Thi Hé Huong 1978 0317324740 233A ©. phan Van Tri, Phuong 11, binh Thanh, Thanh phd H huong@yahoo.com Hop déng Hop déng lao déng
19| 2526389130 Trin vin Hung 1999 096 295 69 90 183 D. Tran Thi D3, Phu Thanh, Tan Phu, Thanh phd HB Ct hung@gmail.com Hop déng Hop déng lao déng
20 | 8200478031 v6 héng Nhat 1987 0988952226 4518 4 Tan Binh, TT. Xun Mai, Ha N&i nhatd@gmail.com Hop déng Hop déng lao déng
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1 cceb | HoTén Nam sinh 8| Trinh do Dia chi Email Loai cén b| Ngach Chuyén nganh
2 (000476336388 Bui Thi Phuong Duyén 1976 0304653 019 Clrnhan 286 Buding Nguyén Ti Luc, Phudng 8, Da Lat, Lim Dong duyen@mst.gov.vn  Viénchirc  Nghién cru vién vatly
3 (001625475874 Trinh Thi Linh "1970 0878974381 Tiénsj 809 Pham Hung, M& Tri, Nam Tir Liém, Ha N&i linh1970@mst.gov.vn Vién chirc Chuyén vién Yhoe
4 002026130638 Nguy&n Thi Ngoc An 1999 096952 2595 K§sw  857Minh Phung, Phurtng 9, Quan 11, Thanh phG HS Chi Minh ngocan@mst.gov.vn  Vién chitc k& todn Quén tri kinh doanh
5 (002277975823 Pham Huy&n Trang 72000 0915361488 Cirnhan 1A Budmg Ly Te Trong, Phudng 1, D3 Lat, Lim ong. trang2@mst.gov.un  Viénchirc  Nghién cizu vién Nguyén tir
6 (002389909436 Ta Hitu Hao 1981 095706 55 31 Cirnhan 3 Théng 4, Phudng 3, Da Lat, Lam Dbng haohao@mst.gov.vn Vian chirc Nghidn ciru vién cao cap Vatly
7 [002526389130 Tran Vin Hung "1999 096295 6990 Kjsy  183D.Tran Thi B, Phu Thanh, Tan Phd, Thanh ph& HB Chi Minh hung@gmail.com Hop déng  Hop ddng lao déng. vatly
8 003018366063 Dinh Nguy&n Thi H5 Huong 1978 0317324 740 Kjsu  233AD.phan Van Tri, Phuding 11, binh Thanh, Thanh ph& H ChiMinh  huong@yahoo.com  Hopddng  Hop dong lao déng Nguyén tir
9 (003103932433 Nguy&n Hong Ha "1978 0848501 017 Tiénsj  331P. Nghia Dling, Phic x4, Ba Binh, Ha N hahal27@mst.gov.vn Viénchire Nghién ciru vién Hoé hoc
10 (003921517899 Huynh Ding Son 1989 0569 359 099 Thacsj  Phutng M An, Quén Ngii Hanh Son, Da Ning son@mst.gov.vn Vién chic  Nghién citu vién Nguyén tir
11 005096911005 Nguy&n Trén Tusn Anh 1990 0821855173 Thacsj  Phutng M An, Quén Ngi Hanh Son, Da Ning linh@mst.gov.vn Vién chitc  Chuyén vién Hoa hoc
12 (005567114443 iing Thi Hung 971 0910700531 Tiénsj  Phung Dién Bién, Thanh phd Thanh HGa, Thanh Héa huong@mst.gov.vn ién chire  Chuy@n vién Nguyén tir
13 (005810101339 Vil Nguyén Ngoc Tam 1984 0560 072 408 Cirnhan  Sw Van Hanh, Phudng 10, Quén 10, Thanh phd Hb Chi Minh tam@mst.gov.vn Vién chitc  Chuyén vién Cong nghé thong tin
14 [007266809616 Nguy&n Kha Tinh "985 0810201704 Phé théng 12 ©. Phan Van Tri, Phudng 7, Go Vap, Thanh phd H Chi Minh tinh@gmail.com Hop déng  Hop ddng lao déng. vatly
15 (007424368047 Tran Van Thist "1984 0915255019 Thacsj 07 Dudmg Nguyén T Luc, Phutng 8, Da Lat, Lim Dong thiet@mst.gov.un  Viénchie Chuyénvién Céng ngha thang tin
16 (008200478031 V3 Hdng Nhat "1987 0988952226 Phé théng45 t3.4 Tan Binh, TT. Xuan Mai, Ha N&i nhat9@gmail.com  Hopddng Hop dong lao déng Cong ngh thang tin
17 (013827829023 Diing Thi Hung "1980 0850001 687 Cirnhan 115 9ong Hoi, Dong Anh, Ha Ni huong@mst.gov.vn  Vién chic  Chuyén vién Ho hoc
18 (032307131402 L& ThiLan "1983 0829 867002 Cirnhan  Cong Hoa, Phudng 4, Tan Binh, Thanh phd H Chi Minh lan@mst.gov.vn i&n chirc  Chuy@n vién chinh vatly
19 (044922406971 3o Thi Mai "1992 0864 685 904 Cirnhan 4358. C3 Linh, Long Bién, Ha N&i mai@mst.gov.vn Viénchirc  Nghién cruvién chinh  Nguyén tir
20 (091543297795 98 Thi Khanh Huyn 1996 0562 674046 Cirnhan 211 P. Thanh Trung, Trau Quy, Gia Lam, Ha N&i huyen@mst.gov.vn  Vién chic  Chuyén vién Y hoe
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